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Lêi giíi thiÖu 
 

Để góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tài liệu, Thư viện tỉnh Yên Bái 

biên soạn “Thư mục thông báo sách mới năm 2023 – Kho Lưu động” thông 

tin tới bạn đọc những tài liệu được xuất bản trong năm 2023 mới được nhập về 

thư viện, giúp bạn đọc tiếp cận và tra cứu nhanh chóng vốn tài liệu kho Lưu động 

của Thư viện tỉnh.  

 

“Thư mục thông báo sách mới năm 2023 – Kho Lưu động” được biên 

soạn từ CSDL Lưu động của Thư viện tỉnh (Đây là những tài liệu được phục vụ 

trên xe Thư viện lưu dộng phục vụ tại các huyện, thị trong tỉnh), với mục đích 

cung cấp những thông tin cơ bản nhất về tài liệu: tên tác giả, tên tài liệu, năm xuất 

bản, tóm tắt nội dung chính, số đăng ký cá biệt... 

 

Tài liệu trong Thư mục được sắp xếp theo chủ đề, dựa trên khung phân loại 

thập phân Deway rút gọn, ấn bản DDC23. Trong mỗi chủ đề, tài liệu được sắp 

xếp theo thứ tự vần chữ cái tên tài liệu để bạn đọc dễ dàng, thuận tiện trong việc 

tra tìm.  

 

Thư mục được phân chia theo các chủ đề sau: 

 

000  Tổng loại 

100  Triết học - Tâm lý học 

200  Tôn giáo 

300  Khoa học xã hội 

400  Ngôn ngữ 

500  Khoa học tự nhiên và Toán học 

600  Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 

700  Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 

800  Văn học và tu từ học 

900  Lịch sử - Địa lý 

 

Thư viện tỉnh Yên Bái trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!  

 

                                                               THƯ VIỆN TỈNH YÊN BÁI 

 

 

 

 



2 

 

MỤC LỤC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TT Môn loại tri thức Trang 

1 000 – Tổng loại 3 

2 100 - Triết học - Tâm lý học 4 

3 200 - Tôn giáo 11 

4 300 - Khoa học xã hội 12 

5 400 - Ngôn ngữ 23 

6 500 - Khoa học tự nhiên và Toán học 24 

7 600 - Công nghệ (Khoa học ứng dụng) 30 

8 700 - Nghệ thuật - Mỹ thuật và nghệ thuật trang trí 37 

9 800 - Văn học và tu từ học 38 

10 900 - Lịch sử - Địa lý 58 
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000 - TỔNG LOẠI 
 

1. NGUYỄN NGỌC LINH. Bí quyết làm chủ excel - ứng dụng thực tế : Thành 

thạo sau 15 ngày / Nguyễn Ngọc Linh, Lê Văn Cảnh. - H. : Dân trí, 2023. - 183tr. ; 

21cm 

TK: Tin học; Tin học văn phòng; Phần mềm excel; ứng dụng 

Giới thiệu các hàm excel những ứng dụng thường dùng, tính năng condional 

formating, thống kê dữ liệu với pivottable, làm việc với biểu đồ, sơ đồ...và các bài tập 

thực hành ứng dụng 

 LD117906; LD117907; LD117908 

2. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. Đọc sách và con đường gian nan vạn dặm : Tự sự 

về giáo dục và văn hoá đọc của "Một người bán sách rong" / Nguyễn Quốc Vương. - In 

lần thứ 2. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 392tr. ; 18cm 

TK: Tri thức; Đọc sách; Văn hoá đọc 

Giới thiệu cho dân chúng biết đọc, ham đọc có thói quen đọc sách, truyền bá văn 

minh và thay đổi các thói quen tư duy. Để tạo một quốc gia, một cộng đồng văn minh 

không thể nào không dựa trên nền tảng văn hoá đọc với trụ cột là thói quen năng lực 

đọc sách của từng cá nhân, từng công dân 

 LD117623; LD117624; LD117625 

3. NGUYỄN NGỌC TÂN. Lập trình python cho người mới bắt đầu : Dành cho 

người mới bắt đầu học lập trình. Bao gồm 5 bài học và 2 dự án thực hành / Nguyễn Ngọc 

Tân. - H. : Dân trí, 2023. - 196tr. ; 27cm 

TK: Ngôn ngữ lập trình; Python; Bài học; Thực hành 

Cung cấp đầy đủ kiến thức căn bản về cú pháp python và đưa ra các ví dụ cụ thể 

để người học rèn luyện tư duy lập trình và thực hành 

 LD118250; LD118251; LD118252 

4. RHODES, CHLOE. Mèo đen và mắt quỷ / Chloe Rhodes ; Sahara dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 206tr. ; 19cm 

TK: Mê tín; Tri thức; Khoa học thưởng thức 

Giới thiệu nền văn hoá khác nhau, tồn tại những quan điểm khác nhau về một sự 

vật hiện tượng. Tất cả những mê tín đều bắt nguồn từ mong muốn của nhân loại đẩy lùi 

thế lực tà ác và cầu mong sự may mắn 

 LD115995; LD115996; LD115997 

5. HUYỀN LINH. 10 vạn câu hỏi vì sao trẻ hay hỏi nhất : Thế giới động vật : Trái 

đất - Địa lý - Vũ trụ / Huyền Linh. - H. : Dân trí, 2023. - 212tr. ; 21cm 

TK: Tri thức; Khoa học thường thức; Động vật; Trái đất; Địa lí; Vũ trụ; Sách thiếu 

nhi 

Giới thiệu 10 vạn câu hỏi vì sao trẻ hay hỏi nhất như: Động vật khác thực vật ở 

điểm nào, chim gì nhỏ nhất, vì sao nước biển lại mặn, không khí có lợi gì, trong vũ trụ 

có những gì... 

 LD117572; LD117573; LD117574 

6. HUYỀN LINH. 10 vạn câu hỏi vì sao trẻ hay hỏi nhất : Phần : Thực vật, cơ thể 

người, khoa học / Huyền Linh. - H. : Dân trí, 2023. - 193tr. ; 21cm 

TK: Tri thức; Khoa học thường thức; Thực vật; Cơ thể người; Khoa học; Sách 

thiếu nhi 
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Giới thiệu 10 vạn câu hỏi vì sao trẻ hay hỏi nhất như: Thực vật có bao nhiêu chủng 

loại, vì sao không nên tưới cây vào giữa trưa hè, vì sao người ngáp nước mắt lại trào 

ra... 

 LD117575; LD117576; LD117577 

7. Sổ tay kiến thức Toán - Văn - Anh lớp 6 : Bám sát khung chương trình GDPT 

mới / Đỗ Ngọc Miên, Lê Văn Tiến, Minh Tú, Thanh Hà. - H. : Dân trí, 2023. - 263tr. ; 

17cm 

TK: Tri thức; Toán; Văn; Anh; Sổ tay; Sách đọc thêm 

Giới thiệu chương trình sách giáo khoa mới giúp các em hệ thống kiến thức đầy 

đủ ở 3 môn học toán, văn, anh dễ học, dễ ghi nhớ, dễ tra cứu và ôn tập 

 LD117939; LD117940 

8. NGUYỄN LÂN DŨNG. Tri thức là sức mạnh / Nguyễn Lân Dũng. - H. : Dân 

trí, 2023. - 213tr. ; 21cm 

TK: Tri thức; Xã hội; Khoa học 

Gồm những kiến thức về mặt xã hội giúp con người từng bước làm chủ tự nhiên 

và cuộc sống của mình, giúp chúng ta tự tin vững bước giữa cuộc đời 

 LD114006; LD114007; LD114008; LD114009; LD114010 

 

100 - TRIẾT HỌC – TÂM LÝ HỌC 
 

9. OKAMOTO YUICHIRO. Các nhà triết học trên thế giới đang suy tư chuyện 

gì? : Trí tuệ nhân tạo, công nghệ gien, chênh lệch giàu nghèo, công nghệ tài chính, ô 

nhiễm môi trường, khủng bố, tôn giáo / Okamoto Yuichiro ; Nguyễn Hữu Luân dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 323tr. ; 24cm 

TK: Triết học; Trí tuệ; Thế giới 

Giới thiệu bức tranh tổng quát về triết học hiện đại, tổng hợp và cập nhật nhiều 

trường phái trào lưu và tư tưởng triết học hiện đại thế kỷ 20 và 21 

 LD118389; LD118390; LD118391; LD118392; LD118393; LD118394 

10. ĐÀO XUÂN NI. Chăm chỉ học thành tài / Đào Xuân Ni ; Thanh Vân dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 154tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Sách đưa ra những kỹ năng tốt hữu ích cho học hành và cả cuộc sống sau này như: 

Sách giới thiệu 30 bài học rõ nét từ những người giỏi giang vươn lên khỏi khó khăn, 

vững bước trên con đường học hỏi suốt đời, không giới hạn trong học văn, toán, kiến 

thức mà còn bao gồm cả đọc sách, học nhạc, học thể thao... 

 LD117369; LD117370; LD117371 

11. KISHIMI ICHIRO. Dám bị ghét / Kishimi Ichiro, Koga Fumitake ; Nguyễn 

Thanh Vân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 333tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Triết gia 

Giới thiệu cuộc đối thoại giữa chàng thanh niên và triết gia về các mối quan hệ xã 

hội, cuộc sống, bản thân, quá khứ... 

 LD117292; LD117293; LD117294 

12. MAI VŨ. Dám sống với ước mơ / Mai Vũ. - H. : Thế giới, 2023. - 190tr. ; 

20cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 



5 

 

Tìm hiểu những lý do mà bạn đang gặp phải ở hiện tại khiến bạn bối rối, những 

vòng tròn ngoại cảm đang kìm kẹp bạn và những hệ thống niềm tin đang đóng khung sự 

phát triển. Từ đó đưa ra giải pháp buông bỏ quá khứ và nắm lấy chìa khoá dẫn đến 

thành công trong cuộc sống 

 LD118007; LD118008; LD118009 

13. ĐỒ MỘNG SAN. Dù trong tay toàn bài xấu nhưng vẫn phải sống tốt / Đồ 

Mộng San ; Phúc Nhi dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 221tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng bạn luôn có thể 

lựa chọn. Vận mệnh luôn chia cho bạn những quân bài tốt và bạn cũng có đủ khả năng 

giành được cuộc đời rực rỡ dù trong tay toàn bài xấu 

 LD117912; LD117913; LD117914 

14. Đức - tài trong thời đại 4.0 / Thành Chi biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 215tr. 

; 21cm 

TK: Đạo đức; Đạo đức cách mạng; Công nghệ 4.0; Tài năng 

Giới thiệu khái niệm và mối quan hệ đức - tài. Thời đại cách mạng công nghệ 4.0 

mối quan hệ đức tài càng biện chứng, trong đức có tài, trong tài có đức và tác động qua 

lại, hỗ trợ nhau cùng phát triển 

 LD117885; LD117886; LD117887 

15. DAE - HO CHOI. Đừng cố giả vờ ổn / Dae - ho Choi ; Khánh Huyền dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 159tr. ; 19cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Tác giả hy vọng cuốn sách sẽ là người bạn thân thiết vỗ về, an ủi bạn, người chịu 

tổn thương từ người khác, người đã kiệt quệ vì chịu đựng và người sẽ được hạnh phúc 

 LD117933; LD117934; LD117935 

16. BLOOM. Đường về mình : Mình ở đâu giữa thế gian này? / Bloom. - H. : Dân 

trí, 2023. - 363tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Giới thiệu cuộc hành trình để yêu thương bản thân và chấp nhận bản thân bắt đầu 

bằng việc tự kiểm tra chính mình 

 LD118450; LD118451; LD118452 

17. RUSSELL, TAMARA. Đường về tỉnh thức / Tamara Russell ; Nguyễn Duy 

Khiêm, Thuận Hoá dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 213tr. ; 17cm 

TK: Tâm lí học; Thiền định; Cuộc sống 

Giới thiệu trạng thái nhận biết sâu sắc, toàn vẹn về khoảnh khắc hiện tại theo cách 

không phản ứng và không phán xét. Thông qua thực hành chánh niệm ta có thể duy trì 

trạng thái tỉnh thức, thích tìm hiểu và đầy tình thương 

 LD118464; LD118465 

18. WIEST, BRIANNA. Giá như thế gian này ai cũng chân thật / Brianna Wiest 

; Nhân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 219tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Giới thiệu các bài viết trong những giai đoạn khác nhau, được truyền cảm hứng 

bởi nhiều sự kiện khác nhau trong cuộc sống hàng ngày 

 LD118422; LD118423; LD118424 

19. DƯƠNG TƯ VIỄN. Giả vờ là người hướng ngoại / Dương Tư Viễn ; Vạn 

Phương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 276tr. ; 21cm 
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TK: Tâm lí học; Tâm lí học cá nhân; Hướng ngoại 

Giới thiệu những diện mạo hướng ngoại của bản thân, chữa lành nội tại, tư duy 

ranh giới, chân tướng mối quan hệ và tái tạo bản thân 

 LD118370; LD118371; LD118372 

20. Giải mã bí mật đàn ông : Kiến tạo phụ nữ đắt giá / Trần Quang Tiến chủ biên. 

- H. : Dân trí. - 21cm 

T.1. - 2023. - 283tr. 

TK: Tâm lí học; Nam giới; Giải mã; Cuộc sống 

Cuốn sách sẽ là công cụ nắm bắt sâu sắc hơn về tâm lý đàn ông bằng cách đưa ra 

lời giải đáp cho một loạt vấn đề, từ những điều đơn giản cho đến những vấn đề phức 

tạp hơn 

 LD118419; LD118420; LD118421 

21. AN. Gửi ngày mai một lời chào / An. - H. : Lao động, 2023. - 254tr. ; 18cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Dù trải qua nhiều lần thất vọng, bạn vẫn lựa chọn trở nên dịu dàng, ở bên người 

phù hợp, sống cuộc sống mình mong muốn, yêu và được yêu...nhẫn nại với chính mình, 

để mọi khoảnh khắc trong cuộc đời đều không phải tiếc nuối 

 LD118070; LD118071; LD118072 

22. HUỲNH THỊ DIỆU HIỀN. Hạnh phúc từ sự tự do và an lạc nội tâm / Huỳnh 

Thị Diệu Hiền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 244tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; An lạc nội tâm; Cuộc sống; Hạnh phúc 

Cuốn sách mong muốn mang đến cho bạn đọc sự nhận thức về sức mạnh bản thân 

và con đường tìm đến hạnh phúc đích thực của mỗi người 

 LD117325; LD117326; LD117327 

23. VŨ THÀNH VINH. Hạnh phúc từng giây / Vũ Thành Vinh. - H. : Dân trí, 

2023. - 227tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Hạnh phúc 

Giới thiệu hạnh phúc là khi tâm trí ta nhận ra vẻ đẹp mà vẻ đẹp thì có mọi nơi 

trong cuộc sống 

 LD118373; LD118374; LD118375 

24. NGUYỄN ĐOÀN MINH THƯ. Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều / Nguyễn 

Đoàn Minh Thư. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2023. - 180tr. ; 17cm 

TK: Tâm lí học; Nội tâm; Cảm xúc; Cuộc sống 

Hành trình khám phá thế giới nội tâm của một người trẻ, một hành tinh đầy hỗn 

loạn của những suy nghĩ trăn trở, dằn vặt, những cuộc chiến nội tâm, cảm xúc và đưa 

bạn tới từng ngóc ngách thầm kín nhất của thế giới nội tâm dưới một góc nhìn chuyên 

sau hơn 

 LD117768; LD117769; LD117770 

25. THÍCH HOẰNG TRÍ. Hiếu kính - Giá trị đạo đức ngàn đời / Thích Hoằng 

Trí. - H. : Dân trí, 2023. - 259tr. ; 18cm 

TK: Đạo đức; Đạo đức gia đình; Truyền thống 

Giới thiệu mỗi gia đình hạnh phúc, bình yên và xã hội ổn định, phát triển, chúng 

ta cần tăng cường công tác giáo dục đạo đức nói chung và lòng hiếu kính nói riêng cho 

mọi người 

 LD117936; LD117937; LD117938 
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26. THÍCH HOẰNG TRÍ. Hiếu kính - Giá trị đạo đức ngàn đời / Thích Hoằng 

Trí. - H. : Dân trí, 2023. - 259tr. ; 18cm 

TK: Đạo đức; Đạo đức gia đình; Cuộc sống 

Mỗi gia đình hạnh phúc, bình yên, xã hội ổn định, phát triển, chúng ta cần tăng 

cường công tác giáo dục đạo đức nói chung và lòng hiếu kính nói riêng cho mọi người 

 LD118316; LD118317; LD118318 

27. GARCÍA, HÉCTOR. IKIGAI dành cho lứa tuổi thiếu niên : Hành trình tìm 

kiếm một cuộc đời đáng giá / Héctor García, Francesc Miralles ; Ngọc Huyềndịch. - Tái 

bản lần 1. - H. : Dân trí, 2023. - 174tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Thiếu niên; Cuộc sống 

Sách giới thiệu đến bạn trẻ về nhiều lĩnh vực của cuộc sống bao gồm trường học, 

tình bạn, các mối quan hệ lãng mạn và nghề nghiệp tiềm năng. Xuyên suốt cuốn sách là 

những trích dẫn cùng mô tả ngắn gọn về các cá nhân kiệt xuất khác nhau từ Jules 

Verne... 

 LD115923; LD115924; LD115925 

28. J.Krishnamurti nói về tình yêu / Từ Hoá Hoàng Lan biên soạn. - Tái bản lần 

thứ nhất. - H. : Dân trí, 2023. - 222tr. ; 21cm 

TK: Triết gia; ấn Độ; Tư tưởng triết học; Tình yêu; J.Krishnamurti; Tình yêu 

Giới thiệu đời sống, tình yêu và con đường tình yêu là thực tại ông đã truyền cảm 

hứng tới người nghe nên tạo ảnh hưởng sâu sắc và rộng lớn. Mối quan hệ giữa con 

người với con người và phương cách để tạo nên sự thay đổi tích cực cho xã hội 

 LD118462; LD118463 

29. LÊ BẢO NGỌC. Không phải sói nhưng cũng đừng là cừu / Lê Bảo Ngọc. - 

H. : Thế giới, 2023. - 290tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cảm xúc; Cuộc sống 

Giới thiệu hiệu ứng tâm lý quá giới hạn, tâm lý học công thức cá nhân. Cuộc sống 

trở nên tồi tệ hơn không phải là những cảm xúc tiêu cực, mà là cách bạn đè nén và trốn 

tránh những cảm xúc tiêu cực 

 LD117708; LD117709; LD117710 

30. 23 THANG 12. Kiên trì một bước, phía trước thành công / 23 Thang 12. - H. 

: Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 171tr. ; 20cm 

Tên thật tác giả : Trinh Nguyễn 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Giới thiệu những mối quan hệ xung quanh rất quan trọng. Một trong những điều 

quan trọng khi trưởng thành chính là chọn những mối quan hệ của mình sao cho tốt. Cứ 

sẵn sàng cho đi và không hối tiếc, mọi chuyện đến rồi sẽ đi thứ ở lại là sự trải nghiệm 

và bài học 

 LD118052; LD118053; LD118054 

31. YOUNGER, HEATHER R.. Lắng nghe thấu cảm : Kỹ năng xây dựng mối quan 

hệ bền vững trong một thế giới mất kết nối, giúp thấu hiểu trân trọng bản thân và cuộc 

sống / Heather R.Younger ; Huy Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 259tr. ; 19cm 

TK: Tâm lí học cá nhân; Cuộc sống 

Cuốn sách hệ thống hoá một quy trình lắng nghe tích cực bao gồm năm bước đề 

cao tính ứng dụng mang đến cho người khác tính tích cực về cảm xúc và tâm lý. Tạo ra 

một không gian mà mọi người cảm thấy được trân trọng và được thấu hiểu một cách 

chân thành 
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 LD118453; LD118454; LD118455 

32. BENNETT, ELLEN. Luật hấp dẫn tích cực : Khai phá sức mạnh bản thân, 

nuôi dưỡng cảm xúc và cải thiện tinh thần để thu hút thành công trong cuộc sống / Ellen 

Bennett ; Đỗ Hoàng Lan dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 287tr. ; 19cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Thành công 

Chia sẻ hành trình tâm huyết và sẵn sàng dấn thân vào những điều chưa biết của 

tác giả, giúp các bạn sẽ học được cách làm thế nào gạt bỏ nỗi lo lắng bên trong sang 

một bên 

 LD118289; LD118290; LD118291 

33. MỘC CẢNH. Mặt nạ cảm xúc : Phá bẫy tâm lý. Nâng cao EQ chốn công sở / 

Mộc Cảnh ; Xanh Dương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 222tr. ; 20cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Cảm xúc 

Giúp bạn thoát khỏi cuộc chiến tâm lý nơi công sở, nâng cao EQ và tìm kiếm những 

cơ hội lớn cho riêng mình 

 LD117702; LD117703; LD117704 

34. ĐÀO XUÂN NI. Mình tự chịu trách nhiệm / Đào Xuân Ni ; Thanh Vân dịch. 

- H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Giới thiệu những câu chuyện sinh động về cuộc sống và tinh thần trách nhiệm. 

Biết gánh vác, chia sẻ thể hiện yêu thương, vun đắp ước mơ, bỏ qua định kiến, khoan 

dung...là những bước nhỏ giúp bạn đọc có trách nhiệm với cuộc đời 

 LD117626; LD117627; LD117628 

35. NGƯỜI KỂ CHUYỆN. Món quà của sự thất bại / Người Kể Chuyện. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 179tr. ; 20cm 

Tên thật nhóm tác giả : Hoàng Long, Hải Vân, Hưng Hiệp, Khổng Linh, Anh Thư 

TK: Tâm lí học; Cuộc sống; Tâm lí học ứng dụng 

Đưa ra những quan điểm khác nhau về định khuôn và nhãn dán, về sự thất bại và 

thành công. Học cách lắng nghe câu chuyện cuộc đời kẻ khác với tất cả sự cởi mở và 

chân thành 

 LD118049; LD118050; LD118051 

36. Người cách mạng phải "Dĩ công vi thượng" / Trường Giang sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 19cm 

TK: Đạo đức; Chính trị; Tư tưởng Hồ Chí Minh 

Giới thiệu một số bài viết, nghiên cứu, học tập và thực hiện có hiệu quả tu dưỡng, 

rèn luyện theo tấm gương của Bác 

 LD117786; LD117787; LD117788 

37. SƠN ĐÀO. Nó đây rồi : Tư duy đơn giản để sống hạnh phúc / Sơn Đào. - H. : 

Dân trí, 2023. - 312tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Hạnh phúc; Cuộc sống 

Chỉ có sự nhận thức đầy đủ và rõ ràng về cuộc sống, từ lý tưởng, năng lực, tài 

chính cho tới các mối quan hệ xã hội và sức khoẻ của chính mình 

 LD118459; LD118460; LD118461 

38. Nỗ lực bao nhiêu tự do bấy nhiêu / Thiên Thai biên soạn. - H. : Văn học, 

2023. - 188tr. ; 24cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 
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Chỉ ra cho bạn thấy muốn có được con đường hạnh phúc và thành công trong cuộc 

sống thì bạn không ngừng nỗ lực, sự kiên trì của bạn mới thực sự có giá trị, những nỗ 

lực của bạn nhất định sẽ được đền đáp một cách xứng đáng 

 LD118085; LD118086; LD118087 

39. SLOMAN, STEVEN. Quản lý cảm xúc, làm chủ lý trí : Trực giác là một thứ 

vô cùng mạnh mẽ, thậm chí mạnh mẽ hơn cả trí tuệ / Steven Sloman, Philip Fernbach ; 

Nguyễn Phương Linh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 347tr. ; 21cm 

TK: Tư duy; Cảm xúc 

Phân tích về tư duy của mỗi cá nhân, đánh giá sâu hơn về việc tri thức của mỗi cá 

nhân phụ thuộc vào sự vật và con người xung quanh như : Tư duy vật thể và thế giới, tư 

duy cùng các cá nhân khác, tư duy về công nghệ khoa học, định nghĩa mới về trí thông 

minh và ra quyết định thông minh 

 LD117930; LD117931; LD117932 

40. UYÊN TIFI. Quý cô Lagom : 7 khía cạnh cuộc sống cân bằng mà tôi học được 

từ phụ nữ Thuỵ Điển / Uyên Tifi. - H. : Thế giới, 2023. - 167tr. ; 20cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Giới thiệu những khái niệm cơ bản nhất của Lagom đến việc ứng dụng triết lý để 

đạt được sự cân bằng viên mãn thông qua 7 khía cạnh tiêu biểu của cuộc sống 

 LD118061; LD118062; LD118063 

41. MASON, PAUL.T.. Rối loạn nhân cách ranh giới & ái kỷ / Paul.T.Mason, 

Randi Kreger ; Minh Tuấn dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 310tr. ; 24cm 

TK: Tâm lí học; Nhân cách; Rối loạn; Cuộc sống 

Gồm các chiến lược, kỹ thuật và cách đối phó toàn diện cho các tình huống khó 

khăn nhất, cũng như cung cấp thông tin mới nhất về những nguyên nhân của BPD 

 LD117781; LD117782 

42. Rụt rè mà dạn dĩ : Khi rụt rè cũng là một loại siêu năng lực / Nadia Finer biên 

soạn ; Minh hoạ : Sara Thielker ; Kim Oanh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 96tr. ; 28cm 

TK: Tâm lí học cá nhân; Tính cách; Rụt rè; Dạn dĩ 

Cuốn sách sẽ giúp bạn hiểu về tính rụt rè và dạn dĩ của mình. Tại sao bạn rụt rè?, 

điều gì khiến bạn rụt rè?, rụt rè ảnh hưởng ra sao đến cơ thể?...mỗi trang sẽ giúp bạn 

phối hợp với tính rụt rè, thực hiện từng bước nhỏ để giải phóng tiềm năng của rụt rè, từ 

đó giúp bạn trở thành một người dạn dĩ hơn 

 LD115814; LD115815 

43. ĐÀO XUÂN NI. Say mê dẫn dắt mình khôn lớn / Đào Xuân Ni ; Khánh 

Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 154tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Bài học 

Giới thiệu những bài học về những hoàn cảnh khó khăn đi lên bằng say mê như: 

Leonardo DiCaprio, Quentin Tarantino, Alexia Sloane...trước khi chạm đến thành công, 

họ đã đi qua nhiều gian khó bằng chính say mê và nội lực sâu sắc. Những nguồn năng 

lượng tích cực ấy giúp bạn đọc có thêm niềm tin và mạnh mẽ tiến bước 

 LD117629; LD117630; LD117631 

44. CHUNG HUỆ. Sống cảm xúc cũng cần đúng lúc / Chung Huệ ; Hồng Lam 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 269tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cảm xúc; Cuộc sống 
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Thông qua những câu chuyện dựa trên cuộc sống thực tế mong tìm được chìa khoá 

dẫn lối đến thành công, làm chủ vận mệnh qua cách cân bằng cảm xúc và phát triển chỉ 

số EQ của mình 

 LD118025; LD118026; LD118027 

45. ĐÀO XUÂN NI. Sức mạnh của những tấm gương / Đào Xuân Ni ; Tâm Giao 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 125tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Câu chuyện 

Giới thiệu 30 câu chuyện truyền cảm hứng vươn lên, những tấm gương sống động, 

truyền tải sức mạnh phấn chấn, tiếp thêm động lực mỗi người đều có thể trở thành "anh 

hùng" cho chính cuộc đời 

 LD117635; LD117636; LD117637 

46. LINDEHLAD, BJORN NATTHIKO. Tâm tĩnh lặng miệng mỉm cười sống an 

nhiên / Bjorn Natthikod Lindehlad, Caroline Bankler, Navid Modiri ; Phi Yến dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 254tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Cảm xúc; Cuộc sống 

Truyền tải những thông điệp hằng ngày của cuộc sống bằng trọn trái tim, sự duyên 

dáng cùng hài hước nhẹ nhàng, giúp chúng ta định hướng được thực tại trong cuộc sống 

hiện đại. Học cách thành thật với cảm xúc để khi bản thân đối diện với mọi vấn đề sẽ 

không bị dao động 

 LD118340; LD118341; LD118342 

47. Thả trôi phiền muộn / Suối Thông sưu tầm và biên dịch. - Tái bản lần thứ 9. 

- H. : Dân trí, 2023. - 255tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Hạnh phúc 

Cuốn sách sẽ cho bạn những lời khuyên để có thể thong dong trong cuộc sống. Là 

chút nhìn lại mình để thả trôi những ưu phiền, đón mỗi sớm mai hạnh phúc 

 LD117328; LD117329; LD117330 

48. DIỆU HƯƠNG THANH. Thần số học chữa lành / Diệu Hương Thanh. - H. : 

Dân trí, 2023. - 221tr. ; 20cm 

TK: Tâm lí học; Thần số học; Khoa học thần số 

Thần số học dựa trên nền tảng lý luận của Pythagone, thấy được sự thấu suốt và 

khai mở trí tuệ một cách toàn diện hơn trong góc nhìn với tự nhiên, xã hội và con người 

 LD118431; LD118432; LD118433 

49. THƯỜNG XUÂN. Thấu suốt những hạt giống kim cương / Thường Xuân. - 

H. : Dân trí, 2023. - 293tr. ; 24cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống 

Giới thiệu cuộc sống nội tâm, hiểu rõ cơ chế tinh thần của chính mình để chọn cho 

mình một lí tưởng sống, một lối sống hạnh phúc, một cách sống phù hơpự và an lạc 

 LD118067; LD118068; LD118069 

50. BURTON, NEEL. Thiên đường và địa ngục : Tâm lý học về 26 loại cảm xúc. 

Kiểm soát cảm xúc là kiểm soát bản thân và kiểm soát bản thân chính là kiểm soát số 

phận / Neel Burton ; Giang Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 249tr. ; 20cm 

TK: Tâm lí học; Cảm xúc; Cuộc sống 

Giới thiệu 26 loại cảm xúc, khám phá tâm lý và triết lý của cảm xúc giúp chúng ta 

có cái nhìn khách quan về từng cảm xúc trong cuộc sống 

 LD118322; LD118323; LD118324 
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51. GROWINGMOM LEE DA-RANG. Thói quen không làm tổn thương cảm xúc 

của trẻ : Vì con, tôi sẽ học tâm lý học, một môn học vô cùng ấm áp / GrowingMom Lee 

Da-rang ; Lê Trung Hoà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 295tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học trẻ em; Cảm xúc; Thói quen 

Tập trung phân tích các biểu hiện và sự thay đổi cảm xúc của trẻ, thay đổi nhìn 

nhận về trẻ, các bậc cha mẹ sẽ thấu hiểu và những thói quen không làm tổn thương cảm 

xúc của trẻ 

 LD118425; LD118426; LD118427 

52. ISHIDA, KATSUNORI. Thuật hack não / Katsunori Ishida ; Lại Thu Thuỷ 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 231tr. ; 20cm 

TK: Tâm lí học; Trí thông minh; ý thức 

Cung cấp phương pháp giúp đánh thức não bộ, tăng cường khả năng tư duy, cải 

thiện thành tích học tập, nâng cao hiệu suất công việc, khẳng định bản thân, sống đời 

hạnh phúc 

 LD118376; LD118377; LD118378 

53. ĐÀO XUÂN NI. Tự tin khiến mình càng xuất sắc / Đào Xuân Ni ; Khánh 

Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 157tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tâm lí học ứng dụng; Cuộc sống; Câu chuyện 

Mỗi câu chuyện là một bài học nhỏ có mô tả nhân vật sinh động, giúp bạn đọc 

hiểu trực quan và dễ vận dụng cho bản thân. 30 câu chuyện về sự tự tin là nguồn suối 

mát lành vun đắp cho những bạn trẻ ngẩng cao đầu yêu thương chính mình 

 LD117632; LD117633; LD117634 

 

200 – TÔN GIÁO  
 

54. RUIZ, DON MIGUEL. Bốn thoả ước : Bí quyết sống tự do, bình an, hạnh phúc 

giữa thế giới bất định / Don Miguel Ruiz, Janet Mills ; Nguyễn Phi Vân dịch. - Tái bản 

lần thứ 2. - H. : Dân trí, 2023. - 189tr. ; 19cm 

TK: Tôn giáo; Cuộc sống; Mexico 

Giới thiệu bí quyết sống tự do, bình an, hạnh phúc giữa thế giới bất định và bốn 

thoả ước giản dị nhưng rất mạnh mẽ, đã thay đổi toàn bộ cách suy nghĩ và hành động 

 LD118292; LD118293; LD118294 

55. ẤN THUẬN. Con đường thành phật / Ấn Thuận ; Thích Bổn Huân dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 538tr. ; 24cm 

TK: Phật giáo; Giáo lí 

Giới thiệu nội dung phật học sâu rộng và chứa đựng nhiều tư tưởng tiến bộ của 

phật giáo biện giải toàn diện và sâu sắc về các vấn đề phật học 

 LD118253; LD118254; LD118255 

56. OSHO. Đạo - Con đường không lối / Osho ; Phạm Ngọc Thạch dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 260tr. ; 21cm 

TK: Tôn giáo; Giáo lí; Cuộc sống 

Ghi lại từ bài nói chuyện của Osho về năm câu chuyện ngụ ngôn trong cuốn "Liệt 

tử" qua đó giới thiệu cho người nghe khám phá sự đối lập thực sự giữa lý trí - phi lý trí, 

giữa tính dương - tính âm, giữa sự tuân thủ luật, sự tự mhiêm và chỉ ra cách áp dụng sự 

uyên nguyên của triết lý Đạo gáio vào cuộc sống nàng ngày 

 LD118358; LD118359; LD118360 
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57. NHƯ NHIÊN THÍCH TÁNH TUỆ. Đường về chân hạnh phúc / Như Nhiên 

Thích Tánh Tuệ. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 231tr. ; 21cm 

TK: Phật giáo; Cuộc sống; Giáo lí; Bài viết; Thơ 

Tập hợp những bài viết, thơ, mang giá trị tinh thần cao và có ý thức thiết thực cho 

sự tu tập tìm về với chân, thiện mỹ trong cuộc sống 

 LD118259; LD118260; LD118261 

58. Lối vào tâm hồn / Vạn Lợi Quán Như sưu tầm và biên dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 265tr. ; 21cm 

TK: Đạo Phật; Cuộc đời; Tác phẩm 

Giới thiệu 100 tác phẩm thể hiện suy nghĩ, tâm trạng biến chuyển đa dạng của con 

người trong cuộc đời, giải quyết mỗi khi sự việc xảy đến một cách nhẹ nhàng, giúp cho 

tâm hồn được thư thái, an lạc... 

 LD117927; LD117928; LD117929 

59. SAYADAW U TEJAINIYA. Thư giãn & nhận biết : Pháp thiền chánh niệm 

cho tâm sáng tỏ, tự tin và trí tuệ / Sayadaw U Tejainiya ; Mưa dịch ; Nắng Mai hiệu 

đích. - H. : Dân trí, 2023. - 181tr. ; 19cm 

TK: Thiền; Đạo phật; Tôn giáo 

Tìm hiểu những điều cốt tuý để trở nên thuần thục trong thực hành chánh niệm. 

Hướng dẫn và các suy ngẫm thường nhật của ngài khích lệ chúng ta trau dồi tỉnh giác 

và trí tuệ trong mọi lúc, không chỉ khi thiền toạ hay thiền hành mà trong toàn bộ đời 

sống hàng ngày 

 LD117578; LD117579; LD117580 

60. GIÁC MINH LUẬT. Vẻ đẹp của sự cô đơn / Giác Minh Luật. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2023. - 218tr. ; 19cm 

TK: Phật giáo; Cuộc sống; Bài viết 

Gồm những câu chuyện đời thường vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày 

qua con mắt người tu hành 

 LD118046; LD118047; LD118048 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 
 

61. GREGORY, JOHN MILTON. 7 định luật giảng dạy = 7 law of teaching : Kinh 

điển dành cho giáo viên trên khắp thế giới hơn 1 thế kỷ / John Milton Gregory ; Saralen 

Trần, Huệ Anh dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Dân trí, 2023. - 143tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Phương pháp; Giảng dạy; Giáo viên 

Đưa ra những quan điểm rõ ràng và đơn giản về những yếu tố quan trọng chi phối 

nghệ thuật giảng dạy qua các định luật về giảng dạy, định luật về giáo viên, định luật 

về học viên, định luật về ngôn ngữ, định luật về bài học, định luật về quy trình giảng 

dạy và định luật về quy trình học tập, ôn tập và áp dụng 

 LD118256; LD118257; LD118258 

62. Bà chúa Thượng Ngàn : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Nguyễn Công Hoan 

; Tô Chiêm biên soạn. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117092; LD117093; LD117094 
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63. Bác nhắc nhở về "Danh" và "Lợi" / Trường Giang sưu tầm, tuyển chọn. - 

H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 19cm 

TK: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cán bộ; Danh dự; Lợi ích 

Tập hợp một số bài viết, nghiên cứu về những vấn đề có tính nguyên tắc trong 

nhận thức và hành động cán bộ, đảng viên thực hiện tốt việc nói đi đôi với làm, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm và chống chủ nghĩa cá nhân, quyết tâm vượt qua chính mình 

 LD117792; LD117793; LD117794 

64. Bảy điều ước : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Phạm Ngọc Tuấn ; Hồng Hà 

biên soạn. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117122; LD117123; LD117124 

65. Biểu tượng văn hoá của người Việt / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 

2023. - 211tr. ; 21cm 

TK: Văn hoá; Việt Nam; Văn hoá truyền thống; Biểu tượng 

Giới thiệu đến bạn đọc những biểu tượng đặc sắc văn hoá làng quê, sắc màu văn 

hoá trong trang phục của các dân tộc và một số phong tục tập tục trong văn hoá truyền 

thống Việt Nam 

 LD118352; LD118353; LD118354 

66. DEMUTH, PATRICIA BRENNAN. Bill Gates là ai? / Patricia Brennan Demuth 

; Trịnh Minh Việt dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. ; 19cm 

TK: Bill Gates; Doanh nhân; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp doanh nhân Bill Gates một thần đồng máy tính, chủ 

tịch tập đoàn microsoft. Một người đàn ông đã dành hàng tỷ đô-la để làm từ thiện và 

những chuyện bất ngờ về người giàu nhất hành tinh 

 LD117585; LD117586; LD117587; LD117588 

67. NGUYỄN HƯƠNG LINH. Cẩm nang phòng tránh xâm hại trẻ em / Nguyễn 

Hương Linh. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 62tr. ; 21cm 

TK: Xâm hại; Phòng chống; Cẩm nang; Trẻ em; Sách thiếu nhi 

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho các bạn nhỏ những bí kíp nhận biết tình 

huống nguy hiểm và cách bảo vệ như: Phòng tránh bắt cóc, phòng tránh bạo lực học 

đường, phòng tránh xâm hại trẻ em... 

 LD116538; LD116539; LD116540 

68. Chia sẻ là hạnh phúc : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé. Dành cho 

lứa tuổi 3+ / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 39tr. 

; 21cm 

TK: Kinh tế; Kinh tế học; Quản lí tài chính; Sách thiếu nhi  

Sách hướng dẫn các em các kĩ năng quản lí tài chính như: Giá trị của đồng tiền, 

có thể dùng tiền để mua một số món hàng ngoài chợ, siêu thị hay trong các quầy bán 

hàng tự động... 

 LD116780; LD116781; LD116782 

69. Chử Đồng Tử và Tiên Dung : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Nguyễn Công 

Hoan ; Hồng Hà biên soạn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117080; LD117081; LD117082 
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70. Có lao động mới có thu hoạch : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé. 

Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 

2023. - 39tr. ; 21cm 

TK: Kinh tế; Kinh tế học; Quản lí tài chính; Sách thiếu nhi 

Sách hướng dẫn các em cách quản lí chi tiêu như: Giá trị của đồng tiền, có thể 

dùng tiền để mua một số hàng ngoài chợ, siêu thị hay trong các quầy bán hàng tự động... 

 LD116777; LD116778; LD116779 

71. AN NHIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Bảo vệ bản thân / An Nhiên. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng; Bảo vệ bản thân; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu cho các bậc cha mẹ cần biết kỹ năng dạy trẻ bảo vệ an toàn như: Đừng 

ăn nấm độc, không đu bám cành cây, an toàn với các thiết bị điện,làm gì khi gặp trẻ 

biến thái... 

 LD117726; LD117727; LD117728 

72. AN NHIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Đánh bại thói quen xấu / An Nhiên. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng; Tính cách; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu cho các bậc cha mẹ cần biết kỹ năng dạy trẻ những tính cách đánh bại 

thói quen xấu như: Không ném đá đùa nghịch, không chọc phá động vật, không chặt 

cây, bẻ cành... 

 LD117729; LD117730; LD117731 

73. AN NHIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Đương đầu với khó khăn những 

thách thức, những điều nên tránh / An Nhiên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23tr. ; 

20cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng; Cuộc sống; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu cho các bậc cha mẹ cần biết kỹ năng dạy trẻ trong cuộc sống sẽ đương 

đầu với những khó khăn thách thức, những điều nên tránh như : Dạy con có trách nhiệm 

với môi trường trực tuyến, làm gì khi lạc đường, đối diện với khuyết tật... 

 LD117738; LD117739; LD117740 

74. AN NHIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Giao tiếp ứng xử / An Nhiên. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng; Giao tiếp; ứng xử; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu cho các bậc cha mẹ cần biết kỹ năng dạy trẻ cách giao tiếp ứng xử như: 

Không bắt nạt bạn, biết xin lỗi, biết cảm ơn khi nhận quà... 

 LD117732; LD117733; LD117734 

75. AN NHIÊN. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Học cách tự lập / An Nhiên. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Giáo dục; Kĩ năng; Tự lập; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu cho các bậc cha mẹ cần biết kỹ năng dạy trẻ học cách tự lập như: Tập 

thói quen ăn sáng, vệ sinh răng miệng, dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi... 

 LD117735; LD117736; LD117737 

76. YOOJIN CHOI. Đào tạo nhân cách : Bí quyết bồi dưỡng Top 1 / Yoojin Choi, 

Jae Hyeok Jang ; Nghiêm Thị Thu Hương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 247tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục trung học; Đào tạo nhân tài; Mĩ; New Hampshire 
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Giới thiệu phương thức đào tạo của Phillips exeter acodemy cốt lõi trong triết lý 

giáo dục, sự hài hoà giữa cảm xúc và thể lực tạo nên nhân cách vai trò của nghệ thuật 

và thể thao 

 LD118447; LD118448; LD118449 

77. Đi ở học thành tài : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Phạm Ngọc Tuấn ; Bùi 

Lâm Bằng biên soạn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117077; LD117078; LD117079 

78. Gìn giữ "Nếp nhà" trong cuộc sống hiện đại / Thanh Giang sưu tầm, tuyển 

chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 207tr. ; 19cm 

TK: Văn hoá; Văn hoá Việt Nam; Gia đình 

Gìn giữ môi trường phát triển đầu tiên của mỗi người, gìn giữ bản sắc văn hoá, 

trước ở quy mô gia đình, dòng họ và suy rộng ra là văn hoá vùng miền, văn hoá quốc 

gia dân tộc Việt Nam 

 LD118456; LD118457; LD118458 

79. Hai anh em và cây thuốc thần : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Nguyễn Trung 

Dũng ; Hồng Hà biên soạn. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117068; LD117069; LD117070 

80. Hạt lúa thần : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Nguyễn Công Hoan ; Thuỵ Anh 

biên soạn. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117089; LD117090; LD117091 

81. Học cách học tập : Kĩ năng không thể thiếu dành cho học sinh thế kỉ 21. Dành 

cho lứa tuổi 9+ / Chu Nam Chiếu, Tôn Vân Hiểu chủ biên ; Lê Tâm dịch. - Tái bản lần 

thứ 13. - H. : Kim Đồng, 2023. - 161tr. ; 19cm 

TK: Giáo dục; Phương pháp học tập; Học sinh 

Giới thiệu sơ lược về cuộc cách mạng trong học tập, tiềm năng và quyền lợi học 

tập, năng lực và hứng thú trong học tập. Đưa ra một số phương pháp giúp học sinh và 

giáo viên có được những kết quả tốt nhất trong giáo dục và học tập 

 LD116418; LD116419; LD116420 

82. TIÊU VỆ. Học cho ai? Học để làm gì? : Cuốn sách gối đầu giường dành cho 

học sinh. Dành cho lứa tuổi 11 đến 16 / Tiêu Vệ ; Lê Tâm dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. 

: Kim Đồng. - 21cm 

T.1. - 2023. - 175tr. 

TK: Giáo dục; Học tập; Học sinh; Phương pháp học 

Giúp các em xác định được mục tiêu, phương pháp học tập, qua đó hiểu được ý 

nghĩa của việc học tập, khơi dậy tiềm năng học tập của bản thân, trở thành những học 

trò thích học và học giỏi, đặt nền tảng vững chắc cho con đường đi tới tương lai 

 LD116346; LD116347; LD116348 

83. TIÊU VỆ. Học cho ai? Học để làm gì? : Cuốn sách gối đầu giường dành cho 

học sinh. Dành cho lứa tuổi 11 đến 16 / Tiêu Vệ ; Lê Tâm dịch. - Tái bản lần thứ 7. - H. 

: Kim Đồng. - 21cm 

T.2. - 2023. - 163tr. 
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TK: Giáo dục; Học tập; Học sinh 

Giới thiệu cho các em hiểu được ý nghĩa của việc học, khơi dậy tiềm năng học tập 

của bản thân, trở thành những học trò thích học và học giỏi, đặt nền tảng vững chắc 

cho con đường đi tới tương lai 

 LD116349; LD116350; LD116351 

84. LIU XUAN. Học tập đúng cách : Dành cho lứa tuổi 10+ / Liu Xuan ; Minh 

Thu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 251tr. ; 21cm 

TK: Giáo dục; Phương pháp học tập; Kĩ năng; Học sinh trung học 

Giới thiệu những phương pháp học tập hiệu quả, nhằm đánh thức khả năng học 

tập của các em và đạt được những thành tích tốt nhất 

 LD116334; LD116335; LD116336 

85. Hỏi - đáp quyền phụ nữ, quyền trẻ em theo công ước quốc tế và pháp luật 

Việt Nam / Đỗ Xuân Lân biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 115tr. ; 20cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Quyền phụ nữ; Quyền trẻ em; Công ước quốc 

tế; Sách hỏi đáp 

Tập trung phân tích, làm rõ một số vấn đề cơ bản về quyền phụ nữ, quyền trẻ em, 

bao gồm khái niệm, đặc điểm, các quyền cụ thể trong các điều ước quốc tế và các quy 

định của pháp luật Việt Nam 

 LD118112; LD118113; LD118114 

86. Khát vọng giáo dục của Hồ Chí Minh. - H. : Dân trí, 2023. - 158tr. ; 24cm 

TK: Tư tưởng Hồ Chí Minh; Giáo dục; Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu sâu sắc hơn về tấm lòng, sự mong ước, kỳ vọng của Hồ Chí Minh đối 

với giáo dục, với dân tộc và vận dụng vào công cuộc đổi mới giáo dục hiện nay 

 LD117778; LD117779; LD117780 

87. Kiếm tiền bằng những cách nào? : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé. 

Dành cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 

2023. - 39tr. ; 21cm 

TK: Kinh tế; Kinh tế học; Quản lí tài chính; Sách thiếu nhi 

Sách hướng dẫn các em các kĩ năng quản lí tài chính như thế nào cho hợp lí như: 

Khi mua một món hàng ngoài chợ, siêu thị hay trong quầy bán hàng tự động... 

 LD116771; LD116772; LD116773 

88. Làm sao để tiết kiệm tiền? : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé. Dành 

cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

39tr. ; 21cm 

TK: Kinh tế; Kinh tế học; Quản lí tài chính; Sách thiếu nhi 

Sách hướng dẫn các em cách tiết kiệm tiền và quản lý chi tiêu một cách hợp lý... 

 LD116765; LD116766; LD116767 

89. Lễ hội truyền thống của người Việt / Mai Duyên biên soạn. - H. : Dân trí, 

2023. - 203tr. ; 21cm 

TK: Lễ hội; Lễ hội Việt Nam; Truyền thống 

Giới thiệu các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc kinh và lễ hội đặc sắc của 

đồng bào các dân tộc thiểu số như : Lễ hội đền Hùng, lễ hội chùa Bái Đính, lễ hội đặc 

sắc của người Dao... 

 LD118295; LD118296; LD118297 

90. Luật cảnh sát cơ động và các văn bản hướng dẫn thi hành / Phương Linh 

tổng hợp. - H. : Thanh niên, 2023. - 159tr. ; 19cm 
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TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật cảnh sát cơ động; Văn bản hướng dẫn 

Giới thiệu những quy định chung luật cảnh sát cơ động, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ 

chức và đảm bảo hoạt động của cảnh sát cơ động...và các văn bản hướng dẫn thi hành 

 LD117864; LD117865; LD117866 

91. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật đấu thầu (Sửa đổi, bổ sung 

2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2023. - 175tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật đấu thầu; Văn bản; Sửa đổi; Bổ sung 

2022 

Giới thiệu những quy định chung về luật đấu thầu, hình thức, phương thức lựa 

chọn, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp. Kế hoạch, phương pháp đánh giá 

hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, xét duyệt trúng thầu... và các văn bản hướng dẫn 

 LD117861; LD117862; LD117863 

92. Luật khám bệnh, chữa bệnh (Sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn 

thi hành / Phương Linh tổng hợp, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2023. - 183tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật khám bệnh; Chữa bệnh; Văn bản hướng 

dẫn 

Giới thiệu toàn văn về luật khám bệnh, chữa bệnh như : Những quy định chung, 

quyền và nghĩa vụ, cơ sở, khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền, áp dụng kỹ thuật 

mới...và các văn bản hướng dẫn thi hành 

 LD117876; LD117877; LD117878 

93. Luật khiếu nại, luật tố cáo (Sửa đổi, bổ sung năm 2021, 2022) / Phương 

Linh tổng hợp, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2023. - 127tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Khiếu nại; Tố cáo; Sửa đổi; Bổ sung; Năm 

2021, 2022 

Giới thiệu luật khiếu nại những quy định chung, khiếu nại quyết định hành chính, 

hành vi hành chính, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc 

quản lý công tác giải quyết khiếu nại và những quy định chung của luật tố cáo, quyền 

và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo, thẩm quyền giải 

quyền tố cáo 

 LD117852; LD117853; LD117854 

94. Luật nhà ở (Sửa đổi, bổ sung năm 2019, 2020, 2022) / Phương Linh tổng 

hợp, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2023. - 175tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật nhà ở; Sửa đổi; Bổ sung; Năm 2019, 

2020, 2022 

Giới thiệu những quy định chung về sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, chính sách, 

tài chính về phát triển nhà ở xã hội 

 LD117858; LD117859; LD117860 

95. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật phòng, chống bạo lực gia 

đình (Sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 179tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật bạo lực gia đình; Phòng, chống; Văn bản 

hướng dẫn 

Giới thiệu những quy định chung, phòng ngừa bạo lực gia đình, bảo vệ, hỗ trợ, 

ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình, xử lý vi phạm trong phòng, chống bạo lực gia đình 

và các văn bản hướng dẫn 

 LD117867; LD117868; LD117869 
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96. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê. - H. : Hồng Đức, 

2023. - 131tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật thống kê; Sửa đổi; Bổ sung 

Giới thiệu toàn văn Luật số 01/2021QH15 và một số văn bản chỉ đạo mới nhất của 

chính phủ, thủ tướng chính phủ liên quan đến công tác thống kê và các quy định của 

pháp luật thống kê nhà nước 

 LD117870; LD117871; LD117872 

97. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật thanh tra (Sửa đổi, bổ sung) 

và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh niên, 2023. - 187tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật thanh tra; Văn bản hướng dẫn 

Giới thiệu những quy định chung, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động...của 

cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. Các văn bản hướng dẫn thi hành 

 LD117873; LD117874; LD117875 

98. VIỆT NAM (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật thi hành án dân sự (Sửa đổi, 

bổ sung - có hiệu lực 1/1/2022) và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thanh 

niên, 2023. - 191tr. ; 19cm 

TK: Luật pháp; Thi hành án; Dân sự 

Sách giới thiệu hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và chấp hành viên, thủ tục thi 

hành án dân sự, biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án... 

 LD117346; LD117347; LD117348 

99. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở (Sửa đổi, bổ sung năm 2022, có hiệu lực từ 

1/7/2023) / Phương Linh tổng hợp, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2023. - 143tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật dân chủ; Sửa đổi; Bổ sung năm 2022 

Giới thiệu những quy định chung luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, cơ quan, đơn vị, ở tổ chức có sử dụng lao động...và các điều khoản 

thi hành 

 LD117855; LD117856; LD117857 

100. TRẦN LÊ THẢO LINH. Luyện viết những đoạn và bài văn hay lớp 2 : Theo 

chương trình GDPT mới dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Lê Thảo Linh, 

Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm. - H. : Dân trí, 2023. - 119tr. ; 24cm 

TK: Giáo dục; Bài văn; Lớp 2; Sách tham khảo; Tiếng Việt 

Cung cấp cho các em cách thực hiện một bài kể chuyện và tập làm văn theo từng 

bước cụ thể, kèm theo những bài văn minh hoạ phong phú với nhiều dạng vẻ khác nhau, 

giúp các em phát triển kĩ năng viết văn 

 LD117662; LD117663; LD117664 

101. TRẦN ĐỨC NIỀM. 171 bài làm văn chọn lọc 3 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Trần Đức Niềm, Lê Thị Nguyên. - H. : 

Dân trí, 2023. - 119tr. ; 24cm 

TK: Giáo dục; Bài văn; Lớp 3; Sách tham khảo; Tiếng Việt 

Giới thiệu các đoạn văn, bài văn ngắn được chọn vào 171 bài làm văn lớp 3 theo 

sát từng yêu cầu chuẩn bị bài ở nhà của học sinh giúp các em viết tốt 

 LD117665; LD117666; LD117667 

102. KANG SUNG WHA. Nếu một mai mẹ không còn trên thế gian này / Kang 

Sung Wha ; Minh Thuỳ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 180tr. ; 19cm 

TK: Quan hệ mẹ con 
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Sách là lời động viên, an ủi chân thành của một người lớn có tấm lòng đẹp đẽ, 

những ai đang nhớ nhung giọng nói của bố mẹ nhưng giờ không nghe được nữa và 

những bậc phụ huynh muốn gần gũi hơn con cái của mình. Là tấm lòng của người mẹ 

ôm đứa con bé bỏng vào lòng và thủ thỉ tâm tình...  

 LD115905; LD115906; LD115907 

103. NHUNG TUMANY. Nghề ơi, mở ra! / Nhung Tumany. - H. : Dân trí, 2023. - 

175tr. ; 24cm 

TK: Nghề nghiệp; Hướng nghiệp 

Tác giả đã chia sẽ những câu chuyện trải nghiệm nghề nghiệp của mình tới các 

bạn độc giả. Những trải nghiệm và chiêm nghiệm sẽ trở thành nguồn động lực, cổ vũ, 

khích lệ để các bạn mạnh dạn tìm hiểu và khám phá ngành nghề mà mình quan tâm  

 LD117962; LD117963; LD117964 

104. Người cha và ba con trai : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Hồ Quảng ; Hồng 

Hà biên soạn. - Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Tranh 

truyện 

 LD117071; LD117072; LD117073 

105. Người mẹ kế và hai con trai : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Phạm Ngọc 

Tuấn ; Hiếu Minh biên soạn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117083; LD117084; LD117085 

106. Nhật kí chi tiêu : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé. Dành cho lứa 

tuổi 3+ / Nguyễn Thanh Vân dịch . - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 39tr. ; 

21cm 

TK: Kinh tế; Kinh tế học; Quản lí tài chính; Sách thiếu nhi 

Sách hướng dẫn các em về những kĩ năng quản lí tài chính và hiểu được thế nào 

là giá trị của đồng tiền để mua một số món hàng ngoài chợ, siêu thị hay trong các quầy 

bán hàng tự động... 

 LD116774; LD116775; LD116776 

107. Những bài làm văn mẫu lớp 2 : Biên soạn theo chương trình GDPT mới. Bộ 

sách kết nối tri thức với cuộc sống / Lê Xuân Soan chủ biên ; Trần Thìn biên soạn. - H. 

: Dân trí, 2023. - 95tr. ; 27cm 

TK: Tập làm văn; Bài tập; Sách tham khảo; Lớp 2 

Cung cấp cho các em một lượng kiến thức phong phú, mới mẻ và hấp dẫn. Những 

dạng bài văn như kể chuyện, miêu tả, giới thiệu về những hoạt động xung quanh, những 

người thân trong gia đình, về mái trường... 

 LD118244; LD118245; LD118246 

108. Những quy định mới nhất về chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục / 

Quốc Trung tổng hợp. - H. : Hồng Đức, 2023. - 163tr. ; 19cm 

TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật giáo dục; Chế độ; Chính sách 

Giới thiệu những văn bản mới ban hành của Chính phủ, Bộ giáo dục và đào tạo 

như : Chính sách miễn, giảm học phí, giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo... 

 LD117882; LD117883; LD117884 

109. Những quy định mới nhất về chế độ, chính sách đối với người lao động 

(Theo Bộ luật lao động năm 2019) / Quốc Trung tổng hợp. - H. : Hồng Đức, 2023. - 

167tr. ; 19cm 
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TK: Pháp luật; Pháp luật Việt Nam; Luật lao động; Văn bản 

Giới thiệu một số văn bản mới nhất, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về 

đảm bảm quyền và lợi ích hợp pháp, có ý nghĩa quan trọng đối với người lao động và 

người sử dụng lao động 

 LD117879; LD117880; LD117881 

110. NIR, GÉRALDINE LE. Ô nhiễm không khí: Cần làm gì để bảo vệ mình? / 

Géraldine Le Nir, Juliette Laurent, Marie Lan Nguyen Leroy. - H. : Dân trí, 2023. - 61tr. 

; 21cm 

TK: Ô nhiễm môi trường; Ô nhiễm không khí; Bảo vệ; Cuộc sống 

Chất lượng không khí kém gây hậu quả trực tiếp lên mỗi cá nhân, dẫn đến các 

bệnh về đường hô hấp và ung thư. Cuốn sách chia sẻ các phương pháp thiết thực nhất 

và thúc đẩy hành động bảo vệ người dân khỏi ô nhiễm không khí, trong đó cần các hành 

động của cá nhân và tập thể 

 LD117638; LD117639; LD117640 

111. MACHIN, DENRY. Trí tuệ hiệu trưởng = The wisdom of heads : Những lời 

khuyên thiết yếu cho các nhà lãnh đạo trường học / Denry Machin ; Thanh Minh dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 127tr. ; 21cm 

TK: Lãnh đạo; Hiệu trưởng; Trường học 

Tuyển tập các lời khuyên từ các nhà lãnh đạo giáo dục, thông qua những câu 

chuyện biết được làm sao họ có thể có được trí tuệ của những người đứng đầu 

 LD118349; LD118350; LD118351 

112. Quyên góp là yêu thương : Khai phá kĩ năng quản lí tài chính cho bé. Dành 

cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

39tr. ; 21cm 

TK: Kinh tế; Quản lí tài chính; Sách thiếu nhi 

Sách giúp cho các em hiểu được giá trị của đồng tiền, tiết kiệm tiền như khi mua 

một số hàng ngoài chợ, siêu thị hay trong các quầy bán hàng tự động... 

 LD116768; LD116769; LD116770 

113. Sổ tay truyền thông về phòng, chống tệ nạn xã hội / Nguyễn Hà An biên 

soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 95tr. ; 20cm 

TK: Tệ nạn xã hội; Phòng, chống; Sổ tay; Việt Nam 

Cung cấp những thông tin cơ bản để nhanạ diện những tác động, ảnh hưởng tiêu 

cực của tệ nạn đối với cá nhân, gia đình, cộng đồng. Một số giải pháp phòng ngừa, bài 

trừ tệ nạn xã hội, phổ biến các quy định pháp luật về phòng chống tệ nạn ma tuý, mại 

dâm, cờ bạc và mê tín dị đoan 

 LD118109; LD118110; LD118111 

114. Sơn Tinh - Thuỷ Tinh : Truyện tranh. Song ngữ Việt - Anh. Dành cho độ 

tuổi 3 - 9 / Lời : Dương Thùy ; Tranh : Cá, Finger Print Studio. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 16tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Việt Nam; 

Truyện tranh; Sách song ngữ 

 LD115677; LD115678; LD115679; LD115680; LD115681 

115. Sự tích con thạch sùng : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Nguyễn Công Hoan 

; Hiếu Minh biên soạn. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117074; LD117075; LD117076 
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116. Sự tích hoa mào gà : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời và tranh : Nhóm Liber. 

- H. : Kim Đồng, 2023. - 19tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Việt Nam 

 LD117020; LD117021; LD117022 

117. Sự tích mèo ghét chuột : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời : Hiếu Minh ; 

Tranh : Trần Đức Trung. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2023. - 19tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Việt Nam 

 LD117023; LD117024; LD117025 

118. Sự tích rét nàng Bân : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời, tranh : Nhóm Liber. 

- H. : Kim Đồng, 2023. - 19tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Việt Nam 

 LD117026; LD117027; LD117028 

119. Sự tích tết trung thu và những câu chuyện dân gian chọn lọc hay nhất về 

ngày tết trung thu / Mầm Nhỏ biên soạn ; Quỳnh Thị minh hoạ. - H. : Dân trí, 2023. - 

29tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học Việt Nam; Sự tích 

 LD118466; LD118467; LD118468 

120. Sự tích thần tài : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Lê Minh Hải ; Hiếu Minh 

biên soạn. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117065; LD117066; LD117067 

121. Tấm Cám : Truyện tranh. Song ngữ Việt - Anh. Dành cho độ tuổi 3 - 9 / Lời 

: Dương Thùy ; Tranh : Cá, Tammy Do. - H. : Thanh niên, 2023. - 16tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Việt Nam; 

Sách song ngữ; Truyện tranh 

 LD115672; LD115673; LD115674; LD115675; LD115676 

122. HOUSEL, MORGAN. Tâm lý học về tiền / Morgan Housel ; Hoàng Thị Minh 

Phúc dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 382tr. ; 21cm 

TK: Tâm lí học; Tiền; Nguyên tắc; Cuộc sống 

Chia sẻ 19 câu chuyện ngắn khám phá những cách kỳ lạ mà mọi người nghĩ về tiền 

bạc và dạy cách hiểu rõ hơn nguyên tắc về tiền chủ đề quan trọng nhất trong cuộc sống 

 LD118364; LD118365; LD118366 

123. Thánh Gióng : Truyện tranh. Song ngữ Việt - Anh. Dành cho độ tuổi 3 - 9 / 

Lời : Dương Thùy ; Tranh : Cá, Finger Print Studio. - H. : Thanh niên, 2023. - 16tr. ; 

21cm 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện cổ tích; Việt Nam; 

Truyện tranh; Sách song ngữ 

 LD115682; LD115683; LD115684; LD115685; LD115686 

124. Thế nào là chi tiêu hợp lí? : Khai phá kĩ năng quản lý tài chính cho bé. Dành 

cho lứa tuổi 3+ / Nguyễn Thanh Vân dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

39tr. ; 21cm 

TK: Kinh tế; Kinh tế học; Quản lí tài chính; Sách thiếu nhi 

Sách hướng dẫn các em làm thế nào để chi tiêu một cách hợp lí, tiết kiệm tiền bạc...  

 LD116762; LD116763; LD116764 

125. LÊ THỊ NGUYÊN. Tiếng Việt nâng cao lớp 2 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm. - H. : 

Dân trí, 2023. - 131tr. ; 24cm 
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TK: Tiếng Việt; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo; Lớp 2 

Giới thiệu các bài tập có nội dung cơ bản, phù hợp với chương trình tiếng Việt lớp 

2. Giúp học sinh khá, giỏi có tài liệu tham khảo, một số dạng bài mở rộng, nâng cao, 

gợi ý giải bài tập sẽ hỗ trợ các em những câu hỏi khó 

 LD118220; LD118221; LD118222 

126. LÊ THỊ NGUYÊN. Tiếng Việt nâng cao lớp 3 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm. - H. : 

Dân trí, 2023. - 131tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Việt; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo; Lớp 3 

Giới thiệu các bài tập có nội dung cơ bản, phù hợp với chương trình tiếng Việt lớp 

3. Giúp học sinh khá, giỏi có tài liệu tham khảo, một số dạng bài mở rộng, nâng cao, 

gợi ý giải bài tập sẽ hỗ trợ các em những câu hỏi khó 

 LD118217; LD118218; LD118219 

127. LÊ THỊ NGUYÊN. Tiếng Việt nâng cao lớp 4 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Lê Thị Nguyên, Trần Đức Niềm. - H. : 

Dân trí, 2023. - 146tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Việt; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo; Lớp 4 

Giới thiệu các bài tập có nội dung cơ bản, phù hợp với chương trình tiếng Việt lớp 

4. Giúp học sinh khá, giỏi có tài liệu tham khảo, một số dạng bài mở rộng, nâng cao, 

gợi ý giải bài tập sẽ hỗ trợ các em những câu hỏi khó 

 LD118214; LD118215; LD118216 

128. TINH VÂN. Tuyển tập hoà thượng Tinh Vân kể chuyện ngụ ngôn / Trung 

Hạnh dịch. - H. : Dân trí. - 20cm 

T.1. - 2023. - 387tr. 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện ngụ ngôn; Phật giáo 

 LD118268; LD118269; LD118270 

129. TINH VÂN. Tuyển tập hoà thượng Tinh Vân kể chuyện ngụ ngôn / Lê Bảo 

dịch. - H. : Dân trí. - 20cm 

T.2. - 2023. - 363tr. 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện ngụ ngôn; Phật giáo 

 LD118271; LD118272; LD118273 

130. TINH VÂN. Tuyển tập hoà thượng Tinh Vân kể chuyện ngụ ngôn / Chúc 

Đắc dịch. - H. : Dân trí. - 20cm 

T.3. - 2023. - 355tr. 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện ngụ ngôn; Phật giáo 

 LD118274; LD118275; LD118276 

131. TINH VÂN. Tuyển tập hoà thượng Tinh Vân kể chuyện ngụ ngôn / Từ 

Triều dịch. - H. : Dân trí. - 20cm 

T.4. - 2023. - 345tr. 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện ngụ ngôn; Phật giáo 

 LD118277; LD118278; LD118279 

132. TINH VÂN. Tuyển tập hoà thượng Tinh Vân kể chuyện ngụ ngôn / Diệu 

Pháp dịch. - H. : Dân trí. - 20cm 

T.5. - 2023. - 375tr. 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện ngụ ngôn; Phật giáo 

 LD118280; LD118281; LD118282 
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133. TINH VÂN. Tuyển tập hoà thượng Tinh Vân kể chuyện ngụ ngôn / Trúc 

Tuệ Viên dịch. - H. : Dân trí. - 20cm 

T.6. - 2023. - 347tr. 

TK: Văn học; Văn học dân gian; Truyện ngụ ngôn; Phật giáo 

 LD118283; LD118284; LD118285 

134. Văn hoá ứng xử nơi công cộng - Những điều nên làm không nên làm / 

Nguyễn Hồng Minh biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 27tr. ; 18cm 

TK: Văn hoá; Văn hoá ứng xử; Qui tắc 

Cung cấp đến bạn đọc những nhận thức cơ bản về tầm quan trọng của ứng xử văn 

hoá nơi công cộng, nhận diện một số hành vi ứng xử tại nơi công cộng chưa phù hợp 

với chuẩn mực ứng xử chung hoặc trái với những quy tắc xã hội. Đề xuất một số nội 

dung có tính quy tắc trong ứng xử công cộng 

 LD118115; LD118116; LD118117 

135. Viên ngọc ếch : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Lê Minh Hải ; Hồng Hà biên 

soạn. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117116; LD117117; LD117118 

136. Voi ngà vàng : Dành cho lứa tuổi 3+ / Tranh : Phạm Ngọc Tuấn ; Hồng Hà 

biên soạn. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Văn học dân gian; Văn học thiếu nhi; Truyện dân gian; Việt Nam; Truyện 

tranh 

 LD117119; LD117120; LD117121 

 
 

400 – NGÔN NGỮ   
 

 

137. 360 động từ bất quy tắc và cách sử dụng thì trong trong tiếng Anh / Lê 

Hạnh biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 111tr. ; 18cm 

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Động từ; Sách tham khảo 

Giới thiệu 360 động từ bất quy tắc và một số trường hợp đặc biệt của động từ bất 

quy tắc. Hệ thống các thì trong tiếng Anh 

 LD118319; LD118320; LD118321 

138. NGUYỄN HOÀNG. Từ điển Anh - Việt = English - VietNammese 

dictionary : 188.000từ / Nguyễn Hoàng. - H. : Dân trí, 2023. - 1236tr. ; 18cm 

TK: Từ điển; Tiếng Anh; Tiếng Việt; 188.000 từ; Sách tham khảo 

Giới thiệu 188.000 từ được sắp xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng Anh 

 LD118428; LD118429; LD118430 

139. NGUYỄN NAM NGUYÊN. 1200 bài tập trắc nghiệm tiếng Anh 8 : Theo 

chương trình GDPT mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Nguyễn Nam 

Nguyên. - H. : Dân trí, 2023. - 234tr. ; 24cm 

TK: Tiếng Anh; Bài tập; Trắc nghiệm; Ngôn ngữ; Sách tham khảo; Lớp 8 

Trình bày theo từng nội dung như : Từ vựng, ngữ pháp, viết câu, đọc hiểu và kiến 

thức theo từng bài một cách cụ thể. Hệ thống các dạng bài tập củng cố và nâng cao kiến 

thức các bài học trên lớp 

 LD118229; LD118230; LD118231 
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140. ĐỖ MẠNH LINH. Ngữ pháp tiếng Anh tinh gọn / Đỗ Mạnh Linh. - H. : Dân 

trí, 2023. - 324tr. ; 27cm 

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Ngữ pháp; Sách học thêm 

Giới thiệu các bài ngữ pháp cho các em học theo như : Đọc kĩ lí thuyết 1 - 2 lần 

trước khi làm bài tập. Làm bài tập rồi xem thầy chữa hoặc đáp án cuối sách... 

 LD117888; LD117889; LD117890 

141. NGUYỄN THẾ ANH. Tôi học tiếng Anh từ con số âm / Nguyễn Thế Anh. - 

H. : Dân trí, 2023. - 243tr. ; 21cm 

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Tự học 

Giới thiệu sự nỗ lực đúng hướng, luyện tập tự học hàng ngày và đừng bao giờ 

dừng lại, sẽ thay đổi cuộc đời theo nghĩa đen và nghĩa bóng 

 LD118416; LD118417; LD118418 

142. TRẦN HẰNG. Từ điển tiếng Việt : Dành cho học sinh / Trần Hằng, Bình 

Minh. - Tái bản lần thứ 5, có sửa chữa bổ sung. - H. : Dân trí, 2023. - 683tr. ; 18cm 

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Việt; Từ điển; Học sinh 

Cung cấp cho độc giả từ loại từ tra cứu để các bạn có thể nắm được phần nào cấu 

trúc của ngữ pháp tiếng Việt. Những từ trong chương trình học phổ thông là công cụ 

thiết thực trong quá trình học tập của các em học sinh 

 LD117771; LD117772; LD117773; LD117774 

143. VŨ DUNG. Tự học tiếng Anh cấp tốc / Vũ Dung, Vũ Thuỷ ; Jack Crean hiệu 

đính. - H. : Dân trí, 2023. - 263tr. ; 21cm 

TK: Ngôn ngữ; Tiếng Anh; Tự học 

Sách đưa ra những khái niệm cơ bản trong tiếng Anh như: Động từ bất qui tắc, số 

ít, số nhiều, động từ thường, động từ đặc biệt và một số thì cơ bản trong tiếng Anh... 

 LD117358; LD117359; LD117360 

 

500 – KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC 
 

 

144. Albert Einstein - Tuổi thơ gian khó và cuộc đời khoa học vĩ đại / Rasmus 

Hoài Nam biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 158tr. ; 21cm 

TK: Vật lí; Nhà khoa học; Tiểu sử; Sự nghiệp; Albert Einstein 

Gồm những câu chuyện viết về cuộc đời của nhà khoa học thiên tài Albert Einstein, 

người đã làm thay đổi cả thế giới cũng như quan niệm khoa học đương thời 

 LD115950; LD115951; LD115952 

145. BRALIER, JESS. Albert Einstein là ai / Jess Bralier, Robert Andrew Parker 

; Tôn Nữ Thanh Bình dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. ; 19cm 

TK: Nhà khoa học; Albert Einstein; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp Albert Einstein nhà khoa học đã khám phá ra thuyết 

tương đối và bom nguyên tử 

 LD117599; LD117600; LD117601; LD117602 

146. CHU VĂN BIÊN. 7 ngày chinh phục các câu hỏi trắc nghiệm lí thuyết vật 

lí 12 / Chu Văn Biên. - H. : Dân trí, 2023. - 127tr. ; 24cm 

TK: Vật lí; Lớp 12; Câu hỏi; Lí thuyết; Sách tham khảo 

Giới thiệu các câu hỏi trắc nghiệm, lí thuyết giúp các em ghi nhớ , khắc sâu kiến 

thức từng chương, từng bài, các dạng câu hỏi có trong đề thi của Bộ giáo dục và đào 
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tạo, luyện phản xạ đề có thể nhận diện nhanh câu hỏi, phương pháp trả lời nhanh nhất 

và chính xác nhất 

 LD117668; LD117669; LD117670 

147. PHẠM VĂN THẠO. Bộ đề tuyển chọn ôn thi tốt nghiệp THPT môn toán / 

Phạm Văn Thạo. - H. : Dân trí, 2023. - 145tr. ; 24cm 

TK: Toán học; Bộ đề; Sách tham khảo; Trung học phổ thông; Ôn thi 

Nội dung bộ sách được xây dựng bám sát theo chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương 

trình học cấp THPT hiện hành. Đảm bảo yêu cầu cơ bản cho học sinh ôn luyện thi để 

xét công nhận tốt nghiệp THPT và cung cấp các kiến thức phân hoá cao để xét tuyển 

vào đại học, cao đẳng 

 LD117711; LD117712; LD117713 

148. PHAN VĂN ĐỨC. Bồi dưỡng học tốt toán 8 : Theo chương trình GDPT mới. 

Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Văn Đức, Lê Văn Trường. - H. : Dân trí, 

2023. - 236tr. ; 24cm 

TK: Toán học; Bài tập; Nâng cao; Bồi dưỡng; Sách tham khảo; Lớp 8 

Giới thiệu các bài tập đáp ứng yêu cầu, củng cố, hệ thống phù hợp với chương 

trình toán lớp 8. Giúp học sinh yêu thích môn toán tự học, tự rèn luyện để nâng cao 

năng lực của bản thân 

 LD118232; LD118233; LD118234 

149. SCHIRAWSKI, NICOLAI. Các loài cá - Thế giới diệu kì dưới nước / Nicolai 

Schirawski ; Vũ Việt Thắng, Nguyễn Hồng Hải dịch. - H. : Đại học sư phạm, 2023. - 

48tr. ; 28cm 

TK: Cá; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi 

Cung cấp cho các em những thông tin thú vị về một số đặc điểm, tập tính, đời sống 

của các loài cá 

 LD115819; LD115820; LD115821 

150. Cày lý thuyết vật lý 360 độ - Lớp 11 & 12. - H. : Dân trí, 2023. - 396tr. ; 

27cm 

TK: Vật lí; Lớp 11; Lớp 12; Sách tham khảo; Lí thuyết; Trắc nghiệm 

Giới thiệu đề thi THPT quốc gia các năm, các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết, ứng 

với 30 câu đầu tiên trong đề thi 

 LD117677; LD117678; LD117679 

151. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán 9 / Nguyễn 

Đức Tấn. - H. : Dân trí, 2023. - 301tr. ; 24cm 

TK: Toán học; Lớp 9; Sách tham khảo 

Đáp ứng nhu cầu luyện tập trau dồi kiến thức, nâng cao, kĩ năng học toán và hình 

thành thói quen tự học cho học sinh 

 LD117900; LD117901; LD117902 

152. NGUYỄN ĐỨC TẤN. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh khá, giỏi toán THCS 

: Phần đại số / Nguyễn Đức Tấn. - H. : Dân trí, 2023. - 222tr. ; 24cm 

TK: Toán học; Đại số; THCS; Sách tham khảo 

Giới thiệu cho các em học sinh khá, giỏi ở các lớp 8 và 9 có thêm nguồn tài liệu 

nâng cao như : Kiến thức cần nhớ, các bài toán... 

 LD117894; LD117895; LD117896 

153. PHẠM VĂN THẠO. Đánh giá năng lực môn toán các dạng bài tự luận : 

Dành cho kỳ thi ĐGNL / Phạm Văn Thạo. - H. : Dân trí, 2023. - 106tr. ; 27cm 
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TK: Toán học; Tự luận; Sách tham khảo; Đánh giá năng lực 

Giới thiệu kiến thức trọng tâm gồm 15 chuyên đề cơ bản của chương trình toán 

trung học phổ thông. Một số đề minh hoạ và hướng dẫn giải một số đề minh hoạ giúp 

các em có thể kiểm tra kết quả bài làm của mình 

 LD117674; LD117675; LD117676 

154. Giai thoại về các thiên tài - Hành trình khám phá tài năng / Rasmus Hoài 

Nam biên soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 163tr. ; 21cm 

TK: Khoa học; Nhà khoa học; Tiểu sử; Giai thoại; Sự nghiệp 

Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của các nhà bác học vĩ đại, luônkhơi dậy sự tò 

mò cho lứa tuổi học trò, niềm đam mê sáng tạo, giúp các em luôn mơ ước vươn tới 

những chân trời khoa học 

 LD115953; LD115954; LD115955 

155. LÊ VĂN TUẤN. 200 công thức giải nhanh toán 12 / Lê Văn Tuấn. - H. : Dân 

trí, 2023. - 74tr. ; 21cm 

TK: Toán học; Lớp 12; Sách đọc thêm 

Sách giới thiệu đến các em học sinh một số tài liệu như: Hàm số, mũ và Logarit, 

tích phân, số phức, hình học không gian, hình toạ độ không gian Oxy... 

 LD115896; LD115897; LD115898 

156. Hướng dẫn luyện đề ôn thi đánh giá năng lực HSA : Tư duy định lượng / 

Lê Văn Hoa chủ biên ; Phạm Văn Huy, Nguyễn Ngọc Tú biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. 

- 274tr. ; 24cm 

TK: Toán học; Trung học phổ thông; Đề thi; Đánh giá năng lực; Sách luyện thi; 

Sách tham khảo 

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần. Phần một: Phân tích đề minh hoạ và 

phương pháp ôn luyện toán tư duy. Phần hai: Hệ thống đề luyện. Phần ba: Đáp án và 

phân tích đáp án 

 LD118151; LD118152; LD118153 

157. Hướng dẫn luyện đề ôn thi đánh giá năng lực HSA : Phần khoa học. - H. 

: Dân trí, 2023. - 242tr. ; 24cm 

TK: Khoa học; Đề thi; Đánh giá năng lực; Sách tham khảo 

Nội dung cuốn sách được chia thành 3 phần. Phần một: Phân tích cấu trúc. Phần 

hai: Hệ thống đề luyện. Phần ba: Đáp án và phân tích đáp án 

 LD118154; LD118155; LD118156 

158. LƯU VĂN DẦU. Hướng dẫn tự học hoá 8 / Lưu Văn Dầu. - H. : Dân trí, 

2023. - 189tr. ; 24cm 

TK: Hoá học; Lớp 8; Hướng dẫn; Tự học; Sách tham khảo 

Giới thiệu những kiến thức được phân chia đầy đủ, chi tiết theo từng chương. Mỗi 

chương đều được phân thành các dạng với hướng dẫn giải rất chi tiết, các bài thực hành 

thí nghiệm, phát huy khả năng tự học gắn liền với thực tế 

 LD117656; LD117657; LD117658 

159. PASCAL, JANET B.. Isaac Newton là ai? / Janet B. Pascal ; Đặng Mai Chi 

dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. ; 19cm 

TK: Vật lí; Isaac Newton; Cuộc đời; Sự nghiệp; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp Isaac Newton một nhà khoa học, một trong những 

thiên tài vĩ đại nhất trên thế giới. Cùng mở khóa bí mật về cuộc đời của thiên tài gây 

nhiều tranh cãi 
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 LD117607; LD117608; LD117609 

160. PHẠM VĂN THẠO. Làm chủ kiến thức luyện thi vào lớp 10 THPT môn 

toán / Phạm Văn Thạo. - H. : Dân trí, 2023. - 183tr. ; 24cm 

TK: Toán học; Sách tham khảo; Luyện thi; THPT 

Nội dung được xây dựng bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng thuộc chương trình 

THCS hiện hành. Tổng hợp một số đề thi tham khảo được xây dựng theo cấu trúc đề thi 

vào lớp 10 THPT môn toán 

 LD117653; LD117654; LD117655 

161. STINE, MEGAN. Marie Curie là ai? / Megan Stine, Ted Hammond ; Trà Mít 

dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 109tr. ; 19cm 

TK: Marie Curia; Nhà bác học; Cuộc đời; Sự nghiệp; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp nhà bác học Marie Curie. Người trẻ tài năng đam 

mê về vật lý, toán học, người đầu tiên đoạt giải nobel 

 LD118313; LD118314; LD118315 

162. ĐỖ VĂN ĐỨC. 15 phương pháp kinh điển giải toán hàm số / Đỗ Văn Đức. 

- H. : Dân trí, 2023. - 275tr. ; 24cm 

TK: Toán học; Bài tập; Hàm số; Phương pháp; Sách tham khảo 

Giới thiệu các kiến thức cơ bản, các bộ đề được sử dụng trong bài học. Bài tập 

luyện tập và nhiều bài toán mới lạ được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, giúp học sinh 

tham khảo đạt được kết quả cao 

 LD118241; LD118242; LD118243 

163. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Động vật / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân 

trí, 2023. - 183tr. ; 21cm 

TK: Động vật; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi 

Tập hợp những câu hỏi, câu trả lời và những hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động về 

động vật như: Vì sao loài ngựa vằn lại có vằn, vì sao ếch đực kêu rất to, chim sẻ ăn hạt, 

vì sao nuôi con bằng sâu... 

 LD115986; LD115987; LD115988 

164. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Vật lý / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân 

trí, 2023. - 193tr. ; 21cm 

TK: Vật lí; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi 

Tập hợp những câu hỏi, câu trả lời và những hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động về 

vật lý như: Vì sao phải đắp đê trên hẹp dưới rộng, vì sao tàu ngầm có thể lặn xuống, nổi 

lên, vì sao bút máy có thể tự động chảy mực ra... 

 LD115992; LD115993; LD115994 

165. Phương pháp giải các dạng toán thực tế trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10. - 

H. : Dân trí, 2023. - 303tr. ; 24cm 

TK: Toán học; Sách tham khảo; Phương pháp giải 

Giới thiệu các công thức hàm số cho sẵn, toán thực tế liên quan đến kiến thức hình 

học lớp 9 và toán nâng cao 

 LD117659; LD117660; LD117661 

166. Siêu nhí hỏi nhà khoa học trả lời : 100 bí ẩn mọi đứa trẻ đều muốn hỏi một 

nhà khoa học. - H. : Dân trí, 2023. - 127tr. ; 27cm 

TK: Khoa học; Sách thường thức; Sách thiếu nhi 

Cuốn sách làm thoả mãn trí tò mò giúp các bạn nhỏ tiếp cận cuộc sống từ góc nhìn 

khoa học. Giúp cả gia đình có những phút giây thoải mái và gần gũi trong cuộc sống 
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 LD118469; LD118470; LD118471 

167. PHAN VĂN ĐỨC. Toán cơ bản và nâng cao 8 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Văn Đức. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.1. - 2023. - 143tr. 

TK: Toán học; Bài tập; Nâng cao; Sách tham khảo; Lớp 8 

Giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo, học tập bồi dưỡng và nâng cao kiến 

thức 

 LD118208; LD118209; LD118210 

168. PHAN VĂN ĐỨC. Toán cơ bản và nâng cao 8 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Văn Đức. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.1. - 2023. - 143tr. 

TK: Toán học; Lớp 8; Sách tham khảo; Nâng cao; Cơ bản 

Tóm tắt các nội dung kiến thức cơ bản mà học sinh cần phải ghi nhớ sau mỗi bài 

học, chủ đề. Củng cố và nâng cao kiến thức đã học, đồng thời tự rèn luyện thêm kỹ năng 

giải toán hay và khó 

 LD118382; LD118383 

169. PHAN VĂN ĐỨC. Toán cơ bản và nâng cao 8 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Văn Đức. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.2. - 2023. - 155tr. 

TK: Toán học; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo; Lớp 8 

Giúp các em học sinh có tài liệu tham khảo, học tập bồi dưỡng và nâng cao kiến 

thức. Có kèm theo hướng dẫn, đáp số để các em luyện tập thêm 

 LD118211; LD118212; LD118213 

170. PHAN VĂN ĐỨC. Toán cơ bản và nâng cao 8 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phan Văn Đức. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.2. - 2023. - 155tr. 

TK: Toán học; Lớp 8; Nâng cao; Cơ bản; Sách tham khảo 

Tóm tắt các nội dung kiến thức cơ bản mà học sinh cần phải ghi nhớ sau mỗi bài 

học, chủ đề. Củng cố và nâng cao kiến thức đã học, đồng thời tự rèn luyện thêm kỹ năng 

giải toán hay và khó 

 LD118384; LD118385 

171. GANERI, ANITA. Trái đất trong 30 giây : 30chủ đề độc đáo dành cho các 

nhà thám hiểm nhí được giải thích trong nửa phút / Anita Ganeri ; Danh Việt dịch. - Tái 

bản lần thứ nhất. - H. : Dân trí, 2023. - 96tr. ; 23cm 

TK: Trái đất; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi 

Cuốn sách giới thiệu 30 chủ đề độc đáo dành cho các nhà thám hiểm nhí, được 

giải thích trong vòng nửa phút giúp các nhà thám hiểm nhí khám phá 

 LD118395; LD118396; LD118397 

172. PHẠM THỊ TÂM. Tư duy sáng tạo bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ 

thông chuyên đề sinh học : Dành cho học sinh 10,11,12 và giáo viên. Olympic sinh 3 

miền Bắc, Trung, Nam. Olympic sinh quốc gia(VMO). Tuyển chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh và thành phố / Phạm Thị Tâm. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.1. - 2023. - 469tr. 

TK: Sinh học; Tư duy; Sáng tạo; Chuyên đề; Sách tham khảo 
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Cung cấp những câu hỏi, bài tập cơ bản và nâng cao giúp các em có thể tự học, 

tự nghiên cứu, giúp các em đam mê môn sinh học và tham gia luyện thi học sinh giỏi 

đạt kết quả cao 

 LD118223; LD118224; LD118225 

173. PHẠM THỊ TÂM. Tư duy sáng tạo bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ 

thông chuyên đề sinh học : Dành cho học sinh 10,11,12 và giáo viên. Olympic sinh 3 

miền Bắc, Trung, Nam. Olympic sinh quốc gia(VMO). Tuyển chọn học sinh giỏi cấp 

tỉnh và thành phố / Phạm Thị Tâm. - H. : Dân trí. - 24cm 

T.2. - 2023. - 413tr. 

TK: Sinh học; Tư duy; Chuyên đề; Sách tham khảo; Bồi dưỡng 

Tổng hợp các kiến thức cũng như các câu hỏi, bài tập cơ bản và nâng cao hỗ trợ 

cho các em đam mê môn sinh học và tham gia luyện thi học sinh giỏi đạt kết quả cao 

 LD118226; LD118227; LD118228 

174. Tự học toán học lớp 6 / Đặng Tuấn Anh, Lê Văn Tuấn đồng chủ biên ; Tô 

Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Hà biên soạn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 207tr. 

TK: Toán học; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo; Lớp 6 

Giới thiệu một số kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng từ 3 bộ sách 

giáo khoa lớp 6 với những bài toán tự luận kết hợp với trắc nghiệm, để các em nắm 

vững kiến thức có hiệu quả, phát huy tối đa tự học, tự đọc, tự rèn luyện 

 LD118187; LD118188; LD118189 

175. Tự học toán học lớp 6 / Đặng Tuấn Anh, Lê Văn Tuấn đồng chủ biên ; Tô 

Thị Nga, Nguyễn Thị Thanh Hà biên soạn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 247tr. 

TK: Toán học; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo; Lớp 6 

Giới thiệu một số kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng từ 3 bộ sách 

giáo khoa lớp 6 với những bài toán tự luận kết hợp với trắc nghiệm, để các em nắm 

vững kiến thức có hiệu quả, phát huy tối đa tự học, tự đọc, tự rèn luyện, tự khám phá 

 LD118190; LD118191; LD118192 

176. Tự học toán học lớp 8 / Lê Văn Tuấn, Chu Đinh Mong đồng chủ biên ; 

Nguyễn Thị Thanh Hà biên soạn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 214tr. 

TK: Toán học; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo; Lớp 8 

Giới thiệu một số kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng từ 3 bộ sách 

giáo khoa lớp 8 với những bài toán tự luận kết hợp với trắc nghiệm, để các em nắm 

vững kiến thức có hiệu quả, phát huy tối đa tự học, tự đọc, tự rèn luyện, tự khám phá 

 LD118193; LD118194; LD118195 

177. Tự học toán học lớp 8 / Lê Văn Tuấn, Chu Đinh Mong đồng chủ biên ; 

Nguyễn Thị Thanh Hà biên soạn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 190tr. 

TK: Toán học; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo; Lớp 8 

Giới thiệu một số kiến thức trọng tâm, bài tập bám sát và mở rộng từ 3 bộ sách 

giáo khoa lớp 8 với những bài toán tự luận kết hợp với trắc nghiệm, để các em nắm 

vững kiến thức có hiệu quả, phát huy tối đa tự học, tự đọc, tự rèn luyện, tự khám phá 

 LD118196; LD118197; LD118198 
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178. BAUR, MANFIRED. Vũ trụ - Những bí ẩn của không gian / Manfired Baur 

; Nguyễn Viết Thắng, Vũ Thị Tâm, Nguyễn Thu Hà.... - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 

48tr. ; 28cm 

TK: Vũ trụ; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi 

Giới thiệu về vũ trụ, về lỗ đen, các hành tinh, ngôi sao phát nổ, dải ngân hà, tinh 

vân rực sáng, về sự hình thành và giãn nở của vũ trụ, khám phá về tương lai của vũ trụ 

 LD115831; LD115832; LD115833 

 

600 - CÔNG NGHỆ (KHOA HỌC ỨNG DỤNG) 
 

179. JT, JAMES BUCKLEY. Anh em nhà Wright là ai? / James Buckley Jt ; Thanh 

Huyền dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. ; 19cm 

TK: Wright; Nhà khoa học; Mĩ; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp anh em nhà khoa học Wright đã thành công trong 

việc chế tạo và lái thử chiếc máy bay đầu tiên 

 LD117581; LD117582; LD117583; LD117584 

180. TRẦN THUỶ TIÊN. Béo ơi vĩnh biệt : Công thức giảm cân trọn đời / Trần 

Thuỷ Tiên. - H. : Dân trí, 2023. - 169tr. ; 20cm 

TK: Y học; Giảm cân; Phương pháp 

Chia sẻ phương pháp giảm cân hiệu quả nhất và chìa khoá kiểm soát cân nặng 

phù hợp với tất cả mọi người 

 LD118343; LD118344; LD118345 

181. NGUYỄN CHẤN HÙNG. Cẩm nang phòng trị ung thư / Nguyễn Chấn Hùng. 

- Tái bản có bổ sung. - TP. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2023. - 147tr. ; 21cm 

TK: Y học; Ung thư; Cẩm nang; Chẩn đoán; Điều trị; Phòng ngừa 

Giới thiệu những thành tựu y học và quan điểm hiện nay về phòng chống bệnh ung 

thư có thể ngừa được ung thư và có thể điều trị tốt nếu biết sớm 

 LD118088; LD118089; LD118090 

182. MIN HYE YOUNG. Câu hỏi vĩ đại thay đổi con tôi - Havruta : Havruta giúp 

trẻ phát triển sự đồng cảm, tư duy phản biện và tự giải quyết vấn đề / Min Hye Young ; 

Huyền Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 203tr. ; 21cm 

TK: Quản lí; Dạy trẻ em; Phương pháp; Havruta 

Truyền tải vai trò và tầm quan trọng của phương pháp giáo dục Havruta qua nhiều 

ví dụ khác nhau trong cuộc sống. Ngoài ra còn hướng dẫn cha mẹ những câu hỏi mở để 

tìm hiểu cảm xúc của con, mở ra cánh cửa cho cuộc trò chuyện và cảm nhận sức mạnh 

của phương pháp giáo dục 

 LD118441; LD118442; LD118443 

183. NGÔ VĂN CẦN. Content hay chuyển đổi ngay : Cứ mỗi giờ kênh nổ cả trăm 

đơn, cảm giác ấy vui hơn trúng số! / Ngô Văn Cần. - H. : Dân trí, 2023. - 202tr. ; 23cm 

TK: Truyền thông số; Quảng cáo; Tiktok; Kinh doanh 

Giúp bạn khai thác tối đa tiềm năng kinh doanh trên tiktok, xây dựng hình ảnh 

thương hiệu mạnh mẽ và tiếp cận hàng triệu khách hàng trên nền tảng xã hội đầy tiềm 

năng 

 LD118235; LD118236; LD118237 
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184. MILLER, ALICE. Cơ thể không bao giờ nói dối : Tìm hiểu và chữa lành 

những ảnh hưởng tâm lý tiêu cực của cách nuôi dạy con độc hại / Alice Miller ; Phan 

Phương Đạt hiệu đính. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 282tr. ; 20cm 

TK: Y học; Sức khoẻ; Tinh thần; Lạm dụng; Trẻ em 

Cuốn sách giới thiệu một quy luật tâm lí học đã bị che giấu từ lâu bởi giáo điều 

và đạo đức. Cung cấp các phương cách để có thể giao tiếp một cách chân thành, phá 

vỡ vòng luẩn quẩn của sự tự lừa dối và dẫn đến giải phóng đối tượng khỏi các triệu 

chứng thể chất 

 LD118043; LD118044; LD118045 

185. Đồ giải kinh lạc huyệt vị nam giới / Hoàng Duy Tân dịch và hiệu đính. - H. 

: Dân trí, 2023. - 64tr. ; 35cm 

TK: Y học; Bấm huyệt; Nam giới 

Giới thiệu toàn diện về kinh lạc huyệt, có thể thấy đại cương về 14 đường kinh 

mạch, vị trí huyệt, chủ trị của huyệt. Vị trí huyệt được chia làm 5 vùng theo giải phẫu 

để dễ xác định vị trí huyệt, đây là cách lý tưởng nhất dễ nhận biết huyệt 

 LD118472; LD118473; LD118474 

186. PERLEMUTER, GABRIEL. Gan ơi là gan : Người hùng thầm lặng trong cơ 

thể giúp chúng ta sống lâu và khoẻ mạnh / Gabriel Perlemuter ; Huy Minh dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 252tr. ; 21cm 

TK: Y học; Gan; Điều trị 

Giới thiệu những cách điều trị và những phát hiện mới nhất trong lĩnh vực nghiên 

cứu y học của gan, cung cấp những kiến thức chìa khoá, đồng thời tiết lộ với chúng ta 

toàn bộ những bí ẩn của gan 

 LD118367; LD118368; LD118369 

187. BERNIER, GINETTE. Giải mã trẻ tự kỷ : Con không phải đứa trẻ kỳ lạ đâu / 

Ginette Bernier, Line Gascon, Benoit Vieillard ; An Nhân dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 

189tr. ; 20cm 

TK: Y học; Tự kỉ; Giải mã; Trẻ em 

Cung cấp những kiến thức cơ bản giúp thấu hiểu trẻ tự kỉ, giải cứu niềm tin sai 

lầm từ bố mẹ, hành trình cùng trẻ vượt qua tự kỉ như suy nghĩ, học tập, giao tiếp , vui 

chơi...và những thói quen giúp bố mẹ mang con của mình tuyệt vời trở lại 

 LD118010; LD118011; LD118012 

188. YUKIHIRO MURASE. Giáo dục giới tính theo cách người Nhật : Phương 

pháp giáo dục giới tính giúp trẻ bảo vệ bản thân và phát triển toàn diện / Yukihiro 

Murase, Mami Fukuchi ; Bo Virgo dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 215tr. ; 24cm 

TK: Giáo dục giới tính; Quản lí; Nhật Bản 

Cẩm nang giúp các bạn giải đáp những vướng mắc thông qua những câu chuyện 

được xây dựng theo hình thức truyện tranh gần gũi, sinh động và thú vị. Giáo dục giới 

tính giúp trẻ phát triển toàn diện về cả thể chất lẫn tinh thần và xây dựng cho trẻ sự tự 

tin trong suốt quá trình trưởng thành 

 LD118401; LD118402; LD118403 

189. MAI DUYÊN. Hướng dẫn sử dụng thuốc cho cây trồng / Mai Duyên. - H. : 

Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Bệnh; Thuốc trừ sâu 
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Sách hướng dẫn cách sử dụng thuốc cho cây trồng như: Thuốc bảo vệ thực vật, 

cách phân loại, cách đọc tên thuốc và các kí hiệu ghi trên vỏ bao bì, cách nhận biết mức 

độ độc và nguyên tắc sử dụng an toàn, cách sơ cứu khi bị nhiễm độc... 

 LD117434; LD117435 

190. NGUYỄN LÂN DŨNG. Không có gì quý hơn sức khoẻ / Nguyễn Lân Dũng. 

- H. : Dân trí, 2023. - 244tr. ; 21cm 

TK: Y học; Sức khoẻ 

Giới thiệu những điều quan trọng về sức khoẻ mà con người cần tìm hiểu và đúng 

cách như : Quả tim là một máy bơm kỳ diệu, lưỡi là cơ quan vị giác, ích lợi của việc bơi 

lội, đi ngủ...và ích lợi của việc ngủ đủ giấc 

 LD118058; LD118059; LD118060 

191. ĐỖ VĂN LUÂN. Kỹ thuật nuôi cá rô đồng, rô phi đơn tính / Đỗ Văn Luân. 

- H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Cá; Kĩ thuật; Chăm sóc 

Sách hướng dẫn các kỹ thuật nuôi cá rô đồng, rô phi đơn tính giúp người nuôi nắm 

vững được kiến thức nền, những kỹ thuật cơ bản trong chăn nuôi như ươm giống, chuẩn 

bị ao, phương pháp thả cá, chuẩn bị nguồn thức ăn, nhận biết những căn bệnh thường 

gặp trên cá để có biện pháp xử lý kịp thời. 

 LD117432; LD117433 

192. MAI DUYÊN. Kỹ thuật nuôi chim cảnh, cá cảnh mang lại hiệu quả cao / 

Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Chăn nuôi; Kĩ thuật 

Sách hướng dẫn kỹ thuật nuôi chim cảnh, cá cảnh mang lại hiệu quả cao như: 

Kiến thức nền về các loại chim cảnh, cá cảnh được chọn nuôi, những đặc tính sinh học 

của từng loại, cách chọn giống, chăm sóc và phòng trị các bệnh thường gặp, phương 

pháp để chim hót hay, cá đá đẹp... 

 LD117436; LD117437 

193. MAI DUYÊN. Kỹ thuật nuôi dê, cừu phát triển kinh tế / Mai Duyên. - H. : 

Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Kĩ thuật; Chăn nuôi; Cừu; Dê 

Sách hướng dẫn kỹ thuật nuôi dê, cừu phát triển kinh tế như: Người nuôi cần phải 

hiểu rõ đặc điểm sinh học của từng loại vật nuôi, cẩn thận trong khâu chọn giống, xây 

dựng hệ thống chuồng trại, thức ăn nước uống cũng như quy trình phòng bệnh và điều 

trị bệnh... 

 LD117440; LD117441 

194. ĐỖ VĂN LUÂN. Kỹ thuật nuôi gà thả vườn, thả đồi cho bà con vùng cao 

/ Đỗ Văn Luân. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Chăn nuôi; Gà; Kĩ thuật 

Sách hướng dẫn kỹ thuật nuôi gà thả vườn, thả đồi cho bà con vùng cao nhằm giúp 

người nuôi nắm vững được kiến thức nền, kỹ thuật cơ bản trong chănnuôi như chọn 

giống, chuẩn bị chuồng trại, nguồn thức ăn, nhận biết những căn bệnh thường gặp để 

có biện pháp xử lý kịp thời...  

 LD117430; LD117431 

195. MAI DUYÊN. Kỹ thuật nuôi ong lấy mật / Mai Duyên. - H. : Dân trí, 2023. 

- 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Nghề; Nuôi ong; Kĩ thuật 
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Sách hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong lấy mật như: Những kiến thức nền vững chắc 

và hiểu rõ hơn về những hành vi, tập tính của đàn ong mà mình đang nuôi, những kỹ 

thuật cơ bản trong nghề nuôi ong, xử lý những tình huống bất thường xảy ra như hiện 

tượng chia đàn, ong bốc bay, các bệnh thường gặp... 

 LD117438; LD117439 

196. ĐỖ VĂN LUÂN. Kỹ thuật nuôi thỏ, nhím / Đỗ Văn Luân. - H. : Dân trí, 

2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Chăn nuôi; Động vật; Kĩ thuật 

Sách hướng dẫn về kỹ thuật nuôi thỏ, nhím giúp cho người mới bắt đầu nuôi thỏ, 

nhím có được những kiến thức nền vững chắc và hiểu rõ hơn về những hành vi, tập tính 

của con vật mà mình đang nuôi, những kỹ thuật cơ bản trong nghề nuôi thỏ, nhím như 

lựa chọn giống, kỹ thuật làm chuồng nuôi, chuẩn bị nguồn thức ăn...  

 LD117428; LD117429 

197. ĐỖ THỊ LUYÊN. Kỹ thuật trồng các loại cây gia vị và làm thuốc chữa bệnh 

/ Đỗ Thị Luyên. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Y học; Dược lí học; Thuốc; Kĩ thuật 

Sách hướng dẫn các kỹ thuật trồng các loại cây như: Trồng cây tía tô, cây kinh 

giới, cây diếp cá, cây thì là, cây húng quế, cây húng chanh, cây rau mùi, cây hành lá...  

 LD117420; LD117421 

198. TRẦN ĐỨC SƠN. Kỹ thuật trồng các loại dưa tăng năng suất / Trần Đức 

Sơn. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Quả; Hạt; Kĩ thuật 

Sách hướng dẫn các phương pháp trồng các loại dưa để nhằm tăng năng suất như: 

Trồng cây dưa lưới, cây dưa hấu, cây dưa lê, cây dưa bở, cây dưa gang, cây dưa chuột... 

 LD117424; LD117425 

199. TRẦN ĐỨC SƠN. Kỹ thuật trồng cây ăn quả ngắn ngày / Trần Đức Sơn. - 

H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Trồng cây; Ăn quả; Kĩ thuật 

Sách hướng dẫn các kỹ thuật trồng cây ăn quả ngắn ngày như: Kỹ thuật trồng cây 

ổi lê, trồng và chăm sóc cây quýt đường, chăm sóc cây cam sành, chăm sóc cây chanh 

không hạt, chăm sóc cây nho, chăm sóc cây na Thái... 

 LD117426; LD117427 

200. TRẦN ĐỨC SƠN. Kỹ thuật trồng rau xanh tăng năng suất / Trần Đức Sơn. 

- H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Trồng trọt; Thu hoạch; Kĩ thuật 

Sách hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại rau như : Chăm sóc rau 

muống, rau mồng tơi, rau cải cúc, rau cải ngọt, cây rau cải bắp, rau chân vịt, rau ngót, 

rau đay... 

 LD117422; LD117423 

201. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Con người / Đức Anh sưu tầm, tuyển chọn. - H. : 

Dân trí, 2023. - 205tr. ; 21cm 

TK: Y học; Khoa học thường thức; Sách thiếu nhi; Cơ thể người 

Tập hợp những câu hỏi, câu trả lời và những hình ảnh ngộ nghĩnh, sinh động về 

con người như : Cơ thể con người do bao nhiêu tế bào hợp thành, vì sao khi ngủ hay 

mơ, vì sao ta lại nấc cụt... 

 LD115989; LD115990; LD115991 
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202. Những kỹ năng sống dành cho tuổi teen : Sách tham khảo dành cho giáo 

viên và cha mẹ / Quang Lân sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 132tr. ; 23cm 

TK: Kĩ năng sống; Quản lí; Cuộc sống 

Cung cấp những kỹ năng sống bổ ích, thiết thực như : Kỹ năng làm chủ bản thân, 

kỹ năng quản lý cảm xúc, kỹ năng làm việc nhóm...hy vọng sẽ là người bạn thân thiết 

giúp các em hoàn thiện nhân cách, bồi dưỡng sự tự tin, chủ động và góp phần làm nên 

thành công trong tương lai 

 LD118386; LD118387; LD118388 

203. STIFFELMAN, SUSAN. Nuôi con bằng trái tim tỉnh thức / Susan Stiffelman 

; Quế Chi dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 317tr. ; 24cm 

TK: Nuôi dạy con; Cha mẹ; Cuộc sống 

Vận dụng mọi kinh nghiệm, hiểu biết thu lượm được trong quá trình giảng dạy, tư 

vấn và trong hành trình làm cha, làm mẹ của riêng mình. Tổng hợp những phương thức 

có tác dụng cải thiện con đường làm cha làm mẹ của bạn  

 LD118157; LD118158; LD118159 

204. Phòng tránh các bệnh thường gặp theo mùa / Ngũ Duy Nghĩa chủ biên ; 

Ngô Huy Tú biên soạn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 95tr. ; 20cm 

TK: Y học; Phòng tránh; Bệnh; Điều trị; Chẩn đoán 

Cung cấp các kiến thức cơ bản về một số bệnh thường gặp xảy ra vào một mùa 

nhất định như : Do vi rút, vi khuẩn, trung gian truyền bệnh trong điều kiện nhiệt độ, độ 

ẩm...Trang bị những kĩ năng cơ bản về phòng tránh, tự bảo vệ và chủ động kiểm soát 

dịch bệnh 

 LD118100; LD118101; LD118102 

205. Sơ cứu ban đầu và tủ thuốc gia đình / Nguyễn Lâm sưu tầm, biên soạn ; 

Trần Thị Nguyệt Nga hiệu đính. - H. : Dân trí, 2023. - 135tr. ; 21cm 

TK: Y học; Sơ cứu; Kĩ năng; Tủ thuốc 

Giới thiệu vai trò của sơ cứu ban đầu trong cộng đồng, gia đình và kỹ năng sơ cứu 

các tai nạn thường gặp. Tủ thuốc gia đình, công sở và những quy định pháp lý 

 LD117789; LD117790; LD117791 

206. Sức khoẻ quí hơn vàng / Phan Đào Nguyên tuyển chọn, biên soạn. - H. : 

Hồng Đức. - 21cm 

T.1. - 2023. - 247tr. 

TK: Sức khoẻ; Y học; Thuốc; Dinh dưỡng; Thẩm mĩ 

Sách đề cập đến vấn đề sức khoẻ của con người. Cách chăm sóc sức khoẻ phòng 

chống những bệnh thường gặp trong cuộc sống như ung thư, đái tháo đường, huyết áp, 

xơ vữa động mạch...Tư vấn về vấn đề dinh dưỡng, sức khoẻ, thẩm mỹ và bí quyết sống 

lâu... 

 LD115122; LD115123; LD115124; LD115125; LD115126 

207. Sức khoẻ quý hơn vàng / Phan Đào Nguyên tuyển chọn, biên soạn. - H. : 

Hồng Đức. - 21cm 

T.2. - 2023. - 247tr. 

TK: Sức khoẻ; Y học; Thuốc; Thực phẩm chức năng; Chế độ ăn uống 

Sách hướng dẫn cách hiểu đúng, làm đúng và dùng đúng thực phẩm chức năng, 

chế độ ăn bảo vệ tim mạch. Cách dùng thuốc trị bệnh đúng cách. Giới thiệu một số trao 

đổi, thư từ, chia sẻ kinh nghiệm, gõ cửa nhà tư vấn của bác sĩ... 

 LD115127; LD115128; LD115129; LD115130; LD115131 
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208. FRITH, MARGARET. Thomas Alva Edison là ai? / Margaret Frith, John 

OBrien ; Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hồng Hoa, Nguyễn Hồng Hà dịch. - Tái bản lần 

thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 109tr. ; 19cm 

TK: Nhà sáng chế; Tiểu sử; Sự nghiệp; Mĩ; Thomas Alva Edison 

Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp nhà sáng chế người Mỹ. Người đã thay đổi thế giới 

bằng việc sáng chế ra bóng điện 

 LD118310; LD118311; LD118312 

209. Thomas Edison - Thiên tài bắt đầu từ tuổi thơ / Rasmus Hoài Nam biên 

soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 207tr. ; 21cm 

TK: Kỹ thuật điện; Nhà khoa học; Thomas Edison; Tiểu sử; Sự nghiệp 

Gồm những câu chuyện viết về cuộc đời và sự nghiệp của nhà khoa học thiên tài 

Thomas Edison. Ông là một trong những nhà phát minh giàu ý tưởng nhất trong lịch sử 

của nhân loại, có 1500 phát minh được cấp bằng sáng chế 

 LD115968; LD115969; LD115970 

210. GASKINS KIKE. Thuốc tránh thai : Lợi ít hại nhiều / Kike Gaskins ; 

Marguertite dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 292tr. ; 21cm 

TK: Y học; Thuốc tránh thai; Phòng tránh; Biện pháp 

Giới thiệu các phương pháp tránh thai, cung cấp cái nhìn chuyên sâu về các bệnh 

lý đơn lẻ và các biện pháp tránh thai bằng hoóc môn 

 LD118361; LD118362; LD118363 

211. HOÀNG CHÍ VĨ. Tinh hoa quản lý nguồn nhân lực Huawei / Hoàng Chí Vĩ 

; Lê Thu Hương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 347tr. ; 24cm 

TK: Quản trị nhân sự; Tập đoàn Huawei 

Sách phân tích các giá trị trong xây dựng nguồn nhân lực Huawei, quan niệm lấy 

nhân viên làm gốc trong hệ thống quản lý nguồn nhân lực Huawei, chiến lược tuyển 

dụng, đào tạo và trù bị nhân tài của Huawei 

 LD115887; LD115888; LD115889 

212. MUNIVE, ALEX. Tớ tự tin để không bị bạo lực / Alex Munive, Lucero 

Quiroga, Abby Buwalda ; Nguyễn Hương Linh biên soạn. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2023. - 84tr. ; 21cm 

TK: Y học; Sức khoẻ; Kĩ năng; Bạo lực 

Sách hướng dẫn các em các kĩ năng tự bảo vệ mình để tránh xa bạo lực như: Xây 

dựng cuộc sống không bạo lực. Tự tin nói không với bạo lực. Lập kế hoạch an toàn...  

 LD117472; LD117473; LD117474 

 

213. MUNIVE, ALEX. Tớ tự tin làm chủ cơ thể / Alex Munive, Lucero Quiroga, 

Abby Buwalda ; Nguyễn Hương Linh biên soạn. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2023. - 96tr. ; 21cm 

TK: Quản lí; Làm chủ bản thân; Kĩ năng sống 

Sách hướng dẫn các kĩ năng làm thế nào tự tin với bản thân mình như trở thành 

những giám đốc doanh nghiệp, vận động viên thể thao, bác sĩ phẫu thuật...những vị trí 

quan trọng không chỉ riêng nam giới và nữ giới cũng làm được... 

 LD117475; LD117476; LD117477 

214. MUNIVE, ALEX. Tớ tự tin thoát hiểm an toàn / Alex Munive, Lucero 

Quiroga, Abby Buwalda ; Nguyễn Hương Linh biên soạn. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ 

Việt Nam, 2023. - 100tr. ; 21cm 
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TK: Y học; Sức khoẻ; Thoát hiểm; An toàn; Kĩ năng 

Sách hướng dẫn các em các kĩ năng thoát hiểm an toàn khi gặp sự cố và học cách 

tự vệ cơ bản như: Vì sao cần thoát hiểm an toàn. Học cách thoát hiểm an toàn. Học kỹ 

năng tự vệ cơ bản... 

 LD117469; LD117470; LD117471 

215. ĐỖ THỊ LUYÊN. Trồng, chăm sóc phòng trừ sâu bệnh hoa, cây cảnh / Đỗ 

Thị Luyên. - H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Hoa; Cây cảnh; Kĩ thuật; Chăm sóc 

Sách hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây hoa như: Chăm sóc cây hoa lay 

ơn, hoa thược dược, cây hoa cúc, cây hoa hồng, cây hoa lily, cây hoa đồng tiền, cây hoa 

mai, cây hoa đào, cây quất cảnh...  

 LD117416; LD117417 

216. ĐỖ THỊ LUYÊN. Trồng các loại cây họ đậu trong vườn nhà / Đỗ Thị Luyên. 

- H. : Dân trí, 2023. - 151tr. ; 21cm 

TK: Nông nghiệp; Đậu; Kĩ thuật; Trồng cây 

Sách đề cập đến lợi ích của việc trồng cây họ đậu và kỹ thuật trồng các loại cây 

như: Kỹ thuật trồng cây đậu nành, cây đậu xanh, cây đậu đen, cây lạc, cây đậu ván... 

 LD117418; LD117419 

217. TÔN THUỴ HY. Trưởng thành có ý thức / Tôn Thuỵ Hy ; Tuyết Mai dịch. 

- H. : Dân trí, 2023. - 286tr. ; 24cm 

TK: Quản lí; Dịch vụ; Công việc 

Sách giới thiệu những vấn đề trong cuộc sống mà chúng ta thường gặp như: Nhìn 

nhận thế nào về kiên trì và từ bỏ. Làm thế nào khi không thích công việc hiện tại. Làm 

thế nào để không quá băn khoăn khi đứng trước các lựa chọn... 

 LD115884; LD115885; LD115886 

218. CHOI, KELLY. Tư duy thịnh vượng dòng chảy của đồng tiền : Một cuốn 

sách sẽ giúp bạn thay đổi cuộc đời mãi mãi / Kelly Choi ; Khánh Huyền dịch . - H. : Dân 

trí, 2023. - 221tr. ; 21cm 

TK: Quản lí; Tài chính; Đồng tiền 

Sách đưa ra hai khái niệm trái ngược nhau đó là: Tư duy nghèo nàn và tư duy 

thịnh vượng. Tư duy nghèo nàn gắn liền với quá khứ, còn tư duy thịnh vvượng hướng 

đến hiện tại và tương lai. Bởi vậy tư duy nghèo nàn sẽ giới hạn cuộc sống của bạn và 

dồn bạn vào chân tường, trong khi đó tư duy thịnh vượng sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn 

và phá vỡ những bức tường ấy 

 LD115935; LD115936; LD115937 

219. QUỲNH HƯƠNG. Wolfoo - Học cách bảo vệ bản thân / Quỳnh Hương ; 

Woa Deliver Wow vẽ tranh. - H. : Dân trí, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Truyện tranh; Sách thiếu nhi 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học kĩ năng cơ bản, biết tự bảo vệ 

bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm để luôn sống tự tin và bảo vệ 

 LD117965; LD117966; LD117967 

220. QUỲNH HƯƠNG. Wolfoo - Học cách giải quyết vấn đề / Quỳnh Hương ; 

Woa Deliver Wow vẽ tranh. - H. : Dân trí, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Truyện tranh; Sách thiếu nhi 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học kĩ năng cơ bản, biết học cách 

tự giải quyết vấn đề, khi gặp tình huống khó xử để luôn sống tự tin và bảo vệ bản thân 
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 LD117980; LD117981; LD117982 

221. QUỲNH HƯƠNG. Wolfoo - Học cách giao tiếp ứng xử / Quỳnh Hương ; 

Woa Deliver Wow vẽ tranh. - H. : Dân trí, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Truyện tranh; Sách thiếu nhi 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học kĩ năng cơ bản, biết cách giao 

tiếp ứng xử, luôn sống tự tin và bảo vệ 

 LD117971; LD117972; LD117973 

222. QUỲNH HƯƠNG. Wolfoo - Học cách giữ an toàn / Quỳnh Hương ; Woa 

Deliver Wow vẽ tranh. - H. : Dân trí, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Truyện tranh; Sách thiếu nhi 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học kĩ năng cơ bản, biết học cách 

giữ an toàn khi gặp tình huống nguy hiểm để luôn sống tự tin và bảo vệ bản thân 

 LD117977; LD117978; LD117979 

223. QUỲNH HƯƠNG. Wolfoo - Học cách tự lập / Quỳnh Hương ; Woa Deliver 

Wow vẽ tranh. - H. : Dân trí, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Truyện tranh; Sách thiếu nhi 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học kĩ năng cơ bản, biết tự bảo vệ 

bản thân khi gặp tình huống nguy hiểm để luôn sống tự tin và bảo vệ 

 LD117968; LD117969; LD117970 

224. QUỲNH HƯƠNG. Wolfoo - Học cách tự thoát hiểm / Quỳnh Hương ; Woa 

Deliver Wow vẽ tranh. - H. : Dân trí, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Dạy trẻ; Kĩ năng sống; Truyện tranh; Sách thiếu nhi 

Thông qua câu chuyện của Wolfoo giúp các em học kĩ năng cơ bản, biết học cách 

tự thoát hiểm khi gặp tình huống nguy hiểm để luôn sống tự tin và bảo vệ 

 LD117974; LD117975; LD117976 

 

700 - NGHỆ THUẬT – MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT 

 TRANG TRÍ 

 

225. Beethoven - Nhà soạn nhạc cổ điển vĩ đại thế giới / Rasmus Hoài Nam biên 

soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 165tr. ; 21cm 

TK: Âm nhạc; Nhạc sĩ; Beethoven; Tiểu sử; Sự nghiệp 

Gồm các câu chuyện về tuổi thơ, những năm tháng trưởng thành, cùng quá trình 

sáng tác những kiệt tác âm nhạc bất hủ của Beethoven 

 LD115965; LD115966; LD115967 

226. DEMUTH, PATRICIA BRENNAN. Charlie Chaplin là ai? / Patricia Brennan 

Demuth ; Dương Thu Hương dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Dân trí, 2023. - 111tr. ; 

19cm 

TK: Nghệ thuật; Charlie Chaplin; Đạo diễn; Diễn viên; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp Charlie Chaplin vinh quang xen lẫn nước mắt của 

diễn viên hài, đạo diễn người Anh 

 LD117603; LD117604; LD117605; LD117606 

227. GENECHTEN, GUIDO VAN. Đoán xem ở đâu? / Guido Van Genechten ; 

Xuân Nhật dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 18tr. ; 19cm 

TK: Nghệ thuật; Đố vui; Sách thiếu nhi 
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Giới thiệu những câu đố mà các loài động vật làm đủ hoạt động khác nhau như : 

Chú sóc giấu hạt dẻ ở đâu?, chú mèo thích ngủ ở đâu, nhà chú ốc sên ở đâu... 

 LD117983; LD117984; LD117985 

228. VƯƠNG TÂM. Lạ lắm kiếp đam mê : Chân dung nghệ sĩ / Vương Tâm. - H. 

: Văn học, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Nghệ sĩ; Âm nhạc; Chân dung; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của các ca sĩ qua các thời kỳ như : Khánh Ly, Chế 

Linh, Mạnh Quỳnh, Tuấn Anh 

 LD117756; LD117757; LD117758 

229. Leonardo Da Vinci - Thiên tài toàn năng / Rasmus Hoài Nam biên soạn. - 

H. : Thanh niên, 2023. - 174tr. ; 21cm 

TK: Hội hoạ; Danh hoạ; Tiểu sử; Sự nghiệp; Leonado Da Vinci 

Kể về cuộc đời của thiên tài Leonado Da Vinci, ông là một trong những đại diện 

xuất sắc nhất của nghệ thuật và khoa học thời kì Phục Hưng và những định hình nên 

phong cách của ông 

 LD115962; LD115963; LD115964 

230. EDWARDS, RABERTA. Leonardo Da Vinci là ai? / Raberta Edwards ; Đặng 

Mai Chi dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 109tr. ; 19cm 

TK: Danh hoạ; Leonardo Da Vinci; Cuộc đời; Sự nghiệp; Italia 

Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp Leonardo Da Vinci một nhà sáng chế, nhà soạn 

nhạc, nhà khoa học và là một hoạ sĩ tài năng với bức tranh Mona Lisa bí ẩn 

 LD117591; LD117592; LD117593; LD117594 

 
 

800 – VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC 
 

231. ĐỖ TIẾN. Abox of Siin - Hộp truyện siêu ngắn / Đỗ Tiến. - H. : Dân trí, 

2023. - 281tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116013; LD116014; LD116015 

232. MIKA. Agassi / Mika. - H. : Dân trí, 2023. - 172tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Hàn Quốc; Tiểu thuyết 

 LD118444; LD118445; LD118446 

233. Ám ảnh những cơn lũ / Truyện : Thảo Ly Mai ; Tranh : Tú Ân, An Phú. - H. 

: Văn hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118145; LD118146; LD118147 

234. MẠCH NGÔN XUYÊN. Anh đến cùng rạng đông : Tiểu thuyết. Dành cho 

độ tuổi 18+ / Mạch Ngôn Xuyên ; Tô Ngọc Hà dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 518tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết 

 LD118079; LD118080; LD118081 

235. NGUYỄN HỒNG. Ăn ký ức : Truyện ngắn / Nguyễn Hồng. - H. : Dân trí, 

2023. - 206tr. ; 21cm 

Nội dung : Chiếc xe trước cổng nhà ; Đối thoại ; Khẩu trang... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD117813; LD117814; LD117815 
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26. Tắc kè hoa Conker và cái bẫy khỉ = Conker and the monkey trap : Khác 

biệt thật là tuyệt. Dành cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Lời : Hannah Peckham ; Stephanie 

Jayne minh hoạ ; Song Thu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 32tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Anh; Truyện thơ 

 LD117720; LD117721; LD117722 

237. Tắc kè hoa Conker = Conker the chameleon : Khác biệt thật là tuyệt. Dành 

cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Lời : Hannah Peckham ; Stephanie Jayne minh hoạ ; Song Thu 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 32tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Anh; Truyện thơ 

 LD117717; LD117718; LD117719 

238. CHUKOVSKY, KORNEY. Bác sĩ Aibôlít : Dựa theo cốt truyện của Hugh 

Lofting. Dành cho lứa tuổi 6+ / Korney Chukovsky ; Bùi Hùng Hải, Đình Viện dịch. - 

Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 149tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Nga; Văn học thiếu nhi; Truyện 

 LD117229; LD117230; LD117231 

239. ĐỚI TÂY. Bảng danh sách tử hình - Mê cung ký ức : Tiểu thuyết / Đới Tây 

; Thanh My dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 363tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết 

 LD117924; LD117925; LD117926 

240. VƯƠNG TÂM. Bay trong thung lũng hoa / Vương Tâm. - H. : Văn học, 

2023. - 207tr. ; 21cm 

Nội dung : Em như cây quế giữa rừng ; Đà Lạt nhìn từ trên cao ; Mắt nắng trong 

rừng lê... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Ghi chép 

 LD117825; LD117826; LD117827 

241. VƯƠNG TÂM. Bay trong thung lũng hoa / Vương Tâm. - H. : Văn học, 

2023. - 207tr. ; 21cm 

Nội dung : Em như cây quế giữa rừng ; Hương núi ; Mắt nắng trong rừng lê... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Ghi chép 

 LD118013; LD118014; LD118015 

242. TRẦN CAO ĐÀM. Bất khuất Mường Lò : Tiểu thuyết / Trần Cao Đàm. - H. 

: Văn hoá dân tộc, 2023. – 158tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết 

 LD118106; LD118107; LD118108 

243. MENEWETHER, KAT. Bé Kiwi mũi kỳ lân : Khác biệt thật là tuyệt. Dành 

cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Kat Menewether ; Song Thu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 27tr. ; 

24cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Anh; Truyện tranh 

 LD117723; LD117724; LD117725 

244. NGUYỄN CHÍ HÀ. Biết ơn và yêu thương / Nguyễn Chí Hà. - H. : Dân trí, 

2023. - 138tr. ; 18cm 

Nội dung : Tuỳ duyên ; Tập vẽ ; Nhớ mẹ... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ 

 LD117620; LD117621; LD117622 

245. Bong bóng vỡ rồi / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116193; LD116194; LD116195 



40 

 

246. NGUYỄN THÀNH HUÂN. Bồi dưỡng học sinh giỏi qua các kì thi chuyên 

đề lí luận văn học : Lí luận văn học tích hợp theo chiều sâu và mở rộng. Bình luận văn 

học và bình luận xã hội / Nguyễn Thành Huân. - H. : Dân trí, 2023. - 206tr. ; 27cm 

TK: Ngữ văn; Lí luận; Chuyên đề; Sách tham khảo; Bài tập 

Cung cấp đa dạng đề, những bài làm văn hay, nâng cao, mở rộng kiến thức mà 

còn có tính giáo dục cao. Giúp các em có phương pháp học tập một cách khoa học, 

đúng đắn để không ngừng nâng cao kiến thức, hiểu biết và khả năng tư duy 

 LD118199; LD118200; LD118201 

247. LÊ QUANG TRẠNG. Cá Linh đi học / Lê Quang Trạng. - H. : Kim Đồng, 

2023. - 131tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện 

 LD116370; LD116371; LD116372 

248. Cáu giận : Dành cho độ tuổi từ 3-9 / Lời: Audrey Bouquet ; Minh hoạ : Fabien 

Ockto Lambert ; Phạm Nhàn dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : thanh niên, 2023. - 27tr. 

; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Pháp; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD115462; LD115463; LD115464; LD115465; LD115466 

249. TỐNG HẢI ĐÔNG. Cập bến đảo giầu có : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông 

; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD115808; LD115809; LD115810 

250. EXUPÉRY, SAINT. Cậu hoàng tử nhỏ / Saint Exupéry ; HonoiBook dịch. - 

H. : Dân trí, 2023. - 163tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Pháp; Truyện  

 LD118073; LD118074; LD118075 

251. MOYORI MORI. Chạm vào màn đêm trong em : Dành cho lứa tuổi 18+ / 

Moyori Mori ; Ninh Chu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 275tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh 

 LD118325; LD118326; LD118327 

252. DAHL, ROALD. Charlie và nhà máy sôcôla / Roald Dahl ; Dương Tường 

dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 223tr. ; 20cm 

Nội dung : Phép lạ ; Dọc theo hành lang ; Những đứa trẻ khác trở về nhà... 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Anh; Truyện ngắn 

 LD116379; LD116380; LD116381 

253. Chặn tiếng cưa đêm / Truyện : Tiến Minh ; Tranh : Tú Ân, An Phú. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118148; LD118149; LD118150 

254. Chia kẹo / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116127; LD116128; LD116129 

255. PHẠM VĂN VIỆT. Chiều thu quê : Thơ / Phạm Văn Việt. - H. : Dân trí, 2023. 

- 139tr. ; 21cm 

Nội dung : Hoài niệm ; Trở lại xứ Đoài ; Xuân về... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ 

 LD118265; LD118266; LD118267 

256. Chú quạ ưa nịnh / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 



41 

 

 LD116187; LD116188; LD116189 

257. Chuột chũi nhát gan / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116094; LD116095; LD116096 

258. Chuyến đi lên thành phố : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời : Hàn Tuyết ; 

Tranh : Lý Uy ; Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD116963; LD116964; LD116965 

259. CAO VĂN HÀ. Chuyện làng tôi : Tản văn / Cao Văn Hà. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2023. - 282tr. ; 21cm 

Nội dung : Cánh cò bay lả bay la ; Hơi ấm mùa đông ; Gánh hàng của mẹ... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn 

 LD117569; LD117570; LD117571 

260. TỚ LÀ MÂY. Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành / Tớ Là Mây. - H. : Dân 

trí, 2023. - 236tr. ; 17cm 

Tên thật tác giả : Trịnh Thanh Vân 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tản văn 

 LD116016; LD116017; LD116018 

261. TỚ LÀ MÂY. Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành / Tớ Là Mây. - H. : Dân 

trí, 2023. - 209tr. ; 17cm 

Tên thật tác giả : Trịnh Thanh Vân 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tản văn 

 LD116019; LD116020; LD116021 

262. HOA LÊ. Con đường chưa thể có anh : Tiểu thuyết / Hoa Lê. - H. : Dân trí. 

- 21cm 

T.1. - 2023. - 326tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết 

 LD118304; LD118305; LD118306 

263. PLOY. Con gái phải mạnh mẽ / Ploy. - H. : Dân trí, 2023. - 188tr. ; 17cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn 

 LD117765; LD117766; LD117767 

264. CHIỀU XUÂN. Con nhớ ông bà lắm! : Dành cho độ tuổi 0 -6 / Chiều Xuân, 

Líu Lo ; Nguyễn Cẩm Nhung minh hoạ. - H. : Dân trí, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện thơ 

 LD117741; LD117742; LD117743 

265. Con sói đáng ghét / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116139; LD116140; LD116141 

266. CHIỀU XUÂN. Con thương mẹ nhất! : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, 

Líu Lo ; Nguyễn Cẩm Nhung minh hoạ. - H. : Dân trí, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện thơ 

 LD117744; LD117745; LD117746 

267. CHIỀU XUÂN. Con yêu bố vô cùng! : Dành cho độ tuổi 0 - 6 / Chiều Xuân, 

Líu Lo ; Nguyễn Cẩm Nhung minh hoạ. - H. : Dân trí, 2023. - 23tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện thơ 

 LD117747; LD117748; LD117749 

268. FREEMAN, R. AUSTIN. Cuộc viếng thăm của vị khách bí ẩn / R. Austin 

Freeman ; Trân dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 223tr. ; 21cm 
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TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Anh; Tiểu thuyết 

 LD118298; LD118299; LD118300; LD118301; LD118302; LD118303 

269. RODARI, GIANNI. Cuốn sách tại sao : Dành cho mọi lứa tuổi / Gianni Rodari 

; Bùi Thị Thái Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 184tr. ; 21cm 

Nội dung : Tại sao gà trống gáy ; Nước mắt cá sấu ; Chim én và cây... 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Italia; Thơ 

 LD116472; LD116473; LD116474 

270. COSBY, S.A.. Dao cạo / S.A. Cosby ; Tưởng Hoàng Nam dịch. - H. : Lao 

động, 2023. - 451tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết 

 LD118076; LD118077; LD118078 

271. PƯƠNG PƯƠNG. Drama nuôi tôi lớn, loài người dạy tôi khôn / Pương 

Pương. - H. : Dân trí, 2023. - 275tr. ; 21cm 

Nội dung : Vì sao lại có tui? ; Gà Husky ; Nghèo 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD117361; LD117362 

272. TOMOKA SHIBASAKI. Dù ngủ dù thức / Tomoka Shibasaki ; Trần Anh Ly 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 326tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết 

 LD118034; LD118035; LD118036 

273. TỐNG HẢI ĐÔNG. Đại náo ở siêu thị : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải Đông ; 

Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD115802; LD115803; LD115804 

44. HỨA ĐẠI BẰNG. Điều tra hiện trường án mạng : Những tội ác không hoàn hảo 

/ Hứa Đại Bằng ; Calia Nguyễn dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 254tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Truyện vụ án 

 LD118355; LD118356; LD118357 

275. TỐNG HẢI ĐÔNG. Đồ cũ chuyển nhà mới : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải 

Đông ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD115796; LD115797; LD115798 

276. NGUYỄN HỮU THÔNG. Đời của Mệ / Nguyễn Hữu Thông. - H. : Dân trí, 

2023. - 286tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn 

 LD117909; LD117910; LD117911 

277. LAN RÙA. Đợi một danh phận, cả đời oán hận / Lan Rùa. - In lần thứ 4. - 

H. : Dân trí, 2023. - 258tr. ; 21cm 

Nội dung : Quyết định dừng lại ; Vỡ lở ; Em thực sự rất nuối tiếc... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD117819; LD117820; LD117821 

278. MẶC BẢO PHI BẢO. Đường về - Gặp lại dưới nắng mai / Mặc Bảo Phi Bảo 

; Tinh Tinh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 394tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết 

 LD117989; LD117990; LD117991 

279. LÝ KHÔI. Em gái là thiên thần nhỏ mà thế giới này dành tặng cho tôi / 

Lý Khôi ; Nguyễn Thanh Hương dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 215tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết 
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 LD118019; LD118020; LD118021 

280. VƯƠNG TÂM. Em vẫn như ngày xưa : Truyện ngắn / Vương Tâm. - H. : 

Văn học, 2023. - 230tr. ; 21cm 

Nội dung : Phù du ; Nụ hôn ; Sao băng... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD117295; LD117296; LD117297 

281. Gấu con tìm tất / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116136; LD116137; LD116138 

282. REI. Giá mà nỗi buồn có thể cầm nắm trên tay / Rei. - H. : Thanh niên, 

2023. - 174tr. ; 20cm 

Tên thật tác giả : Vương Khánh Trang 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn 

 LD117759; LD117760; LD117761 

283. THUỲ DƯƠNG. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ 

dũng cảm nói không với cái xấu : Dạy trẻ tránh xa những hành vi xấu, biết cư xử đúng 

mực : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi / Thuỳ Dương ; Minh hoạ : Cá, Kim 

Nhi Lê. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31tr. ; 26cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện 

tranh 

 LD115432; LD115433; LD115434; LD115435; LD115436 

284. HÀ GIANG. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ hiểu 

và quý trọng cơ thể mình: Dạy trẻ cách nhận biết và bảo vệ các bộ phận trên cơ thể : 

Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi / Hà Giang ; Minh hoạ : Cá, Kim Nhi Lê . 

- Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31tr. ; 26cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD115422; LD115423; LD115424; LD115425; LD115426 

285. THUỲ DƯƠNG. Giáo dục giới tính và nhân cách dành cho bé trai - Tớ tự 

lập và tự tin trong cuộc sống : Dạy trẻ biết cách sống tự lập và tự tin vào bản thân : 

Dành cho trẻ em từ 5-12 tuổi / Thuỳ Dương ; Minh hoạ : Cá, Kim Nhi Lê. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 31tr. ; 26cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện 

tranh 

 LD115427; LD115428; LD115429; LD115430; LD115431 

286. Giấc mơ "Vàng" / Truyện : Vũ Mộc Miên ; Tranh : Tú Ân, An Phú. - H. : 

Văn hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118139; LD118140; LD118141 

287. NGUYỄN VĂN HỌC. Gieo mây : Truyện ngắn / Nguyễn Văn Học. - H. : 

Văn học, 2023. - 206tr. ; 21cm 

Nội dung : Duyên xuân ; Gieo mây ; Vùng trời êm... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD117337; LD117338; LD117339 

288. ANGELADO. Gọi anh là cần vì anh cần em : Dành cho độ tuổi 16+ / 

Angelado. - H. : Dân trí, 2023. - 174tr. ; 15cm 

Tên thật tác giả : Đỗ Thanh Tùng 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD117775; LD117776; LD117777 
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289. Hà mã ở bẩn / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116145; LD116146; LD116147 

290. TEVIS, WALTER. Hạ phàm : Dành cho tuổi trưởng thành / Walter Tevis ; 

Thái Vi, Yến Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 251tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Truyện khoa học viễn tưởng 

 LD116574; LD116575; LD116576 

291. PRATS, LUIS. Hachiko - Chú chó đợi chờ : Dành cho lứa tuổi 6 đến 11 / 

Luis Prats ; Nguyễn Phương Loan dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

148tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Tây Ban Nha; Tiểu thuyết 

 LD116376; LD116377; LD116378 

292. THÁI QUANG VINH. 207 đề và bài văn hay 8 : Theo chương trình GDPT 

mới. Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Thái Quang Vinh, Lê Lương Tâm, 

Nguyễn Phước Lợi. - H. : Dân trí, 2023. - 282tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Bài tập; Đề; Sách tham khảo; Lớp 8 

Nội dung các bài đa dạng, phong phú, đầy đủ các dạng bài trong kĩ năng viết. Mỗi 

đề văn sáng tạo, hấp dẫn có sự khơi gợi cảm hứng học tập đồng thoèi mở ra những ý 

tưởng mới cho học sinh trong quá trình đọc và viết 

 LD118205; LD118206; LD118207 

293. Hãy là chính mình : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời : Phùng Vân ; Tranh : 

Trần Hy ; Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD116960; LD116961; LD116962 

294. VĨNH TRÀ. Hoa đêm : Truyện ký / Vĩnh Trà. - H. : Hồng Đức, 2023. - 198tr. 

; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện kí 

 LD114827; LD114828; LD114829; LD114830; LD114831 

295. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Trung Kiên truyện ; Tú Ân minh hoạ. 

- H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.1. - 2023. - 15tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118118; LD118119; LD118120 

296. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Thu Hằng truyện ; Phạm Tuấn minh 

hoạ. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.2. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118121; LD118122; LD118123 

297. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Thu Hằng truyện ; Phạm Tuấn minh 

hoạ. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.3. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118124; LD118125; LD118126 

298. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Thu Hằng truyện ; Phạm Tuấn minh 

hoạ. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.4. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118127; LD118128; LD118129 
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299. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Thu Hằng truyện ; Phạm Tuấn minh 

hoạ. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.5. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118130; LD118131; LD118132 

300. Học điều hay làm việc tốt mỗi ngày / Thu Hằng truyện ; Phạm Tuấn minh 

hoạ. - H. : Văn hoá dân tộc. - 18cm 

Q.6. - 2023. - 12tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118133; LD118134; LD118135 

301. NGUYỄN VĂN HỌC. Hỏi sông bao nhiêu tuổi : Tản văn / Nguyễn Văn Học. 

- H. : Văn học, 2023. - 203tr. ; 21cm 

Nội dung : Cội mai xuân ; Man mác sen thu ; Hoa nở vì người... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn 

 LD117289; LD117290; LD117291 

302. QUÁCH TƯ ĐẶC. Hôm nay cậu ấy cũng thật dễ thương : Truyện dành cho 

lứa tuổi 15+ / Quách Tư Đặc ; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.3. - 2023. - 214tr. 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD117484; LD117485 

303. Hướng dẫn luyện đề ôn thi đánh giá năng lực HSA : Phần tư duy định tính. 

Ngữ văn - Ngôn ngữ / Đặng Ngọc Khương chủ biên ; Bùi Thanh Hoa, Trần Thị Lan 

Anh, Vũ Văn Long biên soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 273tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Ngôn ngữ; Hướng dẫn; Ôn thi; Sách tham khảo 

Cuốn sách được chia thành 3 phần. Phần một: Phân tích đề và luyện kĩ năng. Phần 

hai: Hệ thống đề luyện. Phần ba: Đáp án và giải thích đáp án 

 LD118163; LD118164; LD118165 

304. Ích kỷ : Dành cho độ tuổi từ 3-9 / Lời : Audrey Bouquet ; Minh hoạ : Fabien 

Ockto Lambert ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 27tr. 

; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Pháp; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD115457; LD115458; LD115459; LD115460; LD115461 

305. TAKASHIMA HIROMI. Kase và bánh kem : Dành cho lứa tuổi 18+ / 

Takashima Hiromi ; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 172tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh 

 LD118331; LD118332; LD118333 

306. LAPENA, SHARI. Kẻ chủ mưu / Shari Lapena ; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 

2023. - 398tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết 

 LD117918; LD117919; LD117920 

307. SUMMER KAT. Khép mi lại và yêu / Summer Kat. - H. : Dân trí, 2023. - 

199tr. ; 21cm 

Tên thật tác giả : Nguyễn Hoàng Anh 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD118028; LD118029; LD118030 

308. Khỉ con bướng bỉnh / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116205; LD116206; LD116207 
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309. Khỉ con đã lớn rồi / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116148; LD116149; LD116150 

310. PHAN THỨC. Khoảng trời cao xanh : Tập truyện ngắn / Phan Thức. - H. : 

Lao động, 2023. - 215tr. ; 21cm 

Nội dung : Con gà trống ; Di tích ; Bản hợp đồng... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD114832; LD114833; LD114834; LD114835; LD114836 

311. TRIỀU DƯƠNG. Không có gì ngoài cơn mưa / Triều Dương. - H. : Dân trí, 

2023. - 175tr. ; 21cm 

Nội dung : Tái sinh ; Hoa trà đá ; Một ngày khác... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn 

 LD118410; LD118411; LD118412 

312. MR.Q. Không sao đâu, lại bắt đầu / Mr.Q. - H. : Dân trí, 2023. - 25tr. ; 17cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tản văn 

 LD116022; LD116023; LD116024 

313. Khủng long lười biếng / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 

14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116202; LD116203; LD116204 

314. TỐNG HẢI ĐÔNG. Kiếm tiền bằng lao động : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải 

Đông ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD115811; LD115812; LD115813 

315. NGUYỄN DZOÃN CẨM VÂN. Ký ức / Nguyễn Dzoãn Cẩm Vân. - H. : Phụ 

nữ Việt Nam, 2023. - 199tr. ; 21cm 

Nội dung : Phượng đỏ ; Trung thu rước đèn ; Lưu bút... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Ký 

 LD115207; LD115208; LD115209; LD115210; LD115211 

316. KOLKER, ROBERT. Lạc vào tay tử thần : Dựa trên một câu chuyện có thật 

/ Robert Kolker ; Nguyễn Minh Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 513tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Truyện trinh thám 

 LD118004; LD118005; LD118006 

317. ĐINH CẦM CHÂU. Làm chủ kiến thức luyện thi vào lớp 10 THPT môn 

ngữ văn / Đinh Cầm Châu, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Đức An. - H. : Dân trí, 2023. - 

151tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Sách tham khảo; Luyện thi; THPT 

Nội dung được xây dựng bám sát chuẩn kiến thức, kĩ năng thuộc chương trình 

THCS hiện hành. Tổng hợp một số đề thi tham khảo được xây dựng theo cấu trúc đề thi 

vào lớp 10 THPT môn ngữ văn 

 LD117650; LD117651; LD117652 

318. YAMANO DECO. Lắng nghe cậu suy tư : Dành cho 18+ / Yamano Deco ; P 

Pea Peach dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 109tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Tiểu thuyết 

 LD117515; LD117516; LD117517 

319. WEIGHTMAN, MAGNUS. Lênh đênh theo dòng xanh : Dành cho lứa tuổi 

thiếu nhi / Magnus Weightman ; Kim Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim 

Đồng, 2023. - 96tr. ; 33cm 
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TK: Văn học; Văn học Anh; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD117259; LD117260; LD117261 

320. Lo lắng : Dành cho độ tuổi từ 3-9 / Lời : Audrey Bouquet ; Fabien Ockto 

Lambert minh hoạ ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 

27tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Pháp; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh  

 LD115467; LD115468; LD115469; LD115470; LD115471 

321. REDFIELD, JAMES. Lời tiên tri Celestine : Hành trình thức tỉnh tâm linh 

nhân loại / James Redfield ; Trần Tuyết dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 530tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Truyện 

 LD118434; LD118435; LD118436 

322. Lợn con cẩu thả / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116133; LD116134; LD116135 

323. Lợn con đang làm gì đấy nhỉ? / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 

10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116142; LD116143; LD116144 

324. NABOKOV, VLADIMIR. Lửa nhạt / Vladimir Nabokov ; Vân Hà dịch. - H. : 

Dân trí, 2023. - 391tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nga; Tiểu thuyết 

 LD117986; LD117987; LD117988 

325. NGUYỄN PHƯƠNG VĂN. Mặt trời trong suối lạnh / Nguyễn Phương Văn. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 158tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết 

 LD115232; LD115233; LD115234; LD115235; LD115236 

326. Mèo con mải chơi / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116151; LD116152; LD116153 

327. Mèo con thích ăn cá / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116130; LD116131; LD116132 

328. VŨ NGỌC GIAO. Miền trăng tối : Tiểu thuyết / Vũ Ngọc Giao. - H. : Dân 

trí, 2023. - 223tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết 

 LD117810; LD117811; LD117812 

329. NAKO. Mình cùng ăn nhé! : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nako ; Unoday Studio 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 175tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh 

 LD118328; LD118329; LD118330 

330. TRƯƠNG THIẾT THÀNH. Mọi chuyện đều tuỳ duyên / Trương Thiết Thành. 

- H. : Hồng Đức, 2023. - 159tr. ; 21cm 

Nội dung : Ông lão lạc quan ; Chuột và voi ; Ba điều ước của một nguời phụ nữ... 

TK: Văn học; Văn học thế giới; Văn học hiện đại 

 LD117807; LD117808; LD117809 

331. HẠ NHÂN ĐAN. Mọi sự kiên cường đều đến từ đôi lần vấp ngã / Hạ Nhân 

Đan ; Mai Phương dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 201tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Truyện 
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 LD118022; LD118023; LD118024 

332. ĐỚI NHẬT CƯỜNG. Mong kẻ phiêu bạt có rượu uống, mong người cô đơn 

cất tiếng ca / Đới Nhật Cường, Dương Hy Văn, Tống Hiểu Quân ; Hà Dung dịch. - H. 

: THanh niên, 2023. - 293tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Truyện 

 LD118031; LD118032; LD118033 

333. TELLEGEN, TOON. Một cuộc phiêu lưu ra trò và rắc rối : Dành cho lứa 

tuổi 6+ / Toon Tellegen ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 

154tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Hà Lan; Truyện 

 LD116403; LD116404; LD116405 

334. VŨ DUNG. 100 đề minh hoạ môn ngữ văn / Vũ Dung. - H. : Dân trí, 2023. 

- 295tr. ; 27cm 

TK: Ngữ văn; Đề thi; Sách tham khảo; Trung học phổ thông 

Giúp học sinh chủ động ôn luyện kiến thức, kĩ năng chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp 

THPT. Hướng dẫn học sinh tự học, tự rèn luyện kĩ năng làm bài thi môn ngữ văn 

 LD117671; LD117672; LD117673 

335. 199 mấy - Hồi ấy làm gì? / Lời : Trang NeKo ; X.Lan minh hoạ. - Tái bản 

lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 126tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116759; LD116760; LD116761 

336. SƯƠNG MAI. Mở hay - Kết đẹp / Sương Mai. - H. : Dân trí, 2023. - 175tr. ; 

24cm 

TK: Văn học; Tập làm văn; Kĩ năng viết 

Giới thiệu những phương pháp viết văn dễ hiểu, dễ nhớ tạo nên những phần mở 

bài và kết bài hiệu quả. Giúp bạn rộng mở tư duy, tự mình rèn luyện, phát huy sáng tạo, 

để bạn tự tin tạo nên những "ấn tượng đầu tiên" và "dấu ấn cuối cùng" thật khó phai 

của riêng mình 

 LD117959; LD117960; LD117961 

337. TỐNG HẢI ĐÔNG. Mua vé bằng quả táo : Dành cho trẻ 4+ / Tổng Hải Đông 

; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD115805; LD115806; LD115807 

338. Nàng tiên vụng về : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời : Triệu Lăng ; Tranh : 

Hà Già ; Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 28tr. ; 20cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD116957; LD116958; LD116959 

339. GEMEINHART, DAN. 5 ngày đi bụi - Hay cuộc phiêu lưu kỳ lạ của một 

cậu nhóc ung thư / Dan Gemeinhart ; Khôi Nam dịch. - In lần thứ 3. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2023. - 277tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết 

 LD117375; LD117376 

340. CAO NGUYỆT NGUYÊN. Nắng ở đồi hoang : Tập truyện ngắn / Cao Nguyệt 

Nguyên. - H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 21cm 

Nội dung : Vũ điệu lửa ; Mấy mùa thương nhớ ; Trăng màu hổ phách... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD117816; LD117817; LD117818 



49 

 

341. ĐẶNG ĐÌNH LIÊM. Ngày đầu ra trận : Tập truyện ngắn / Đặng Đình Liêm. 

- H. : Hồng Đức, 2023. - 238tr. ; 21cm 

Nội dung : Câu chuyện cũ ; Chú rể đi đâu ; Tấm thẻ tiết kiệm... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD117846; LD117847; LD117848 

342. NIÊ THANH MAI. Ngày mai sáng rỡ : Tập truyện ngắn / Niê Thanh Mai. - 

H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 125tr. ; 19cm 

Nội dung : Chuyện nhà mình ; Trở về lưng chừng núi ; Xó rừng... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD118097; LD118098; LD118099 

343. LÂM THANH HUYỀN. Ngày nắng yêu nắng, ngày mưa yêu mưa / Lâm 

Thanh Huyền ; Mai Phương dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 329tr. ; 21cm 

Nội dung : Bay vào cánh đồng lau ; Loài hoa nhạy cảm ; Hoa anh đào... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tản văn 

 LD118064; LD118065; LD118066 

344. Nghịch ngợm : Dành cho độ tuổi từ 3-9 / Lời : Audrey Bouquet ; Fabien 

Ockto Lambert minh hoạ ; Phạm Nhàn dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên, 

2023. - 27tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Pháp; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD115472; LD115473; LD115474; LD115475; LD115476 

345. VŨ NGỌC GIAO. Người đàn bà và chiếc dương cầm : Tập truyện ngắn / Vũ 

Ngọc Giao. - H. : Dân trí, 2023. - 205tr. ; 21cm 

Nội dung : Dốc sông trăng ; Vũ điệu thiên sứ ; Nhật trăng... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD116010; LD116011; LD116012 

346. VŨ NGỌC GIAO. Người đàn bà và chiếc dương cầm : Tập truyện ngắn / Vũ 

Ngọc Giao. - H. : Dân trí, 2023. - 205tr. ; 21cm 

Nội dung : Sống goá ; Người gõ chuông chùa đá ; Dốc sông trăng... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD117407; LD117408; LD117409 

347. PƯƠNG PƯƠNG. Người tính không bằng drama tính : Đời qua lăng kính 

hề hề / Pương Pương. - H. : Dân trí, 2023. - 211tr. ; 21cm 

Nội dung : Nghề dịch vụ ; Ngọn nến trước gió ; Duyên âm theo... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn 

 LD118437; LD118438; LD118439 

348. LY TRAN. Nhà tranh / Ly Tran ; Huệ dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 413tr. ; 

21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Hồi kí 

 LD118413; LD118414; LD118415 

349. Nhím con hiếu thắng / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116190; LD116191; LD116192 

350. NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN. Nhớ lắm Trường Sa : Bút kí / Nguyễn Hoàng 

Nguyên. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 209tr. ; 21cm 

Nội dung : Ngày ấy, chúng tôi ra Trường Sa ; Về Phú Quốc ; Cây bàng vuông ở 

Trường Sa... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí 

 LD118001; LD118002; LD118003 
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351. GÀO. Như đoá hoa sương / Gào. - H. : Văn học, 2023. - 333tr. ; 21cm 

Nội dung : Ngộ nhận ; Người thứ ba là ai? ; Như Hoa ngày ấy... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD117699; LD117700; LD117701 

352. Những bài làm văn mẫu lớp 7 / Lê Xuân Soan chủ biên ; Trần Thìn biên 

soạn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 127tr. 

TK: Ngữ văn; Tập làm văn; Bài văn mẫu; Sách tham khảo; Lớp 7 

Giới thiệu một số bài văn mẫu của các nhà nghiên cứu, thầy cô giáo và các em 

học sinh. Đáp ứng nhu cầu cho các em học sinh để đạt được kết quả tốt trong học tập 

 LD118169; LD118170; LD118171 

353. Những bài làm văn mẫu lớp 7 / Lê Xuân Soan chủ biên ; Trần Thìn biên 

soạn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 108tr. 

TK: Ngữ văn; Tập làm văn; Bài văn mẫu; Sách tham khảo; Lớp 7 

Giới thiệu một số bài viết của các nhà nghiên cứu, thầy cô giáo và các em học 

sinh. Đáp ứng nhu cầu cho các em học sinh đạt được kết quả tốt trong học tập 

 LD118172; LD118173; LD118174 

354. Những bài làm văn mẫu lớp 8 / Lê Xuân Soan chủ biên ; Trần Thìn biên 

soạn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 103tr. 

TK: Ngữ văn; Tập làm văn; Bài văn mẫu; Sách tham khảo; Lớp 8 

Giới thiệu một số bài viết của các nhà nghiên cứu, thầy cô và các em học sinh. 

Đáp ứng nhu cầu học tập cho các em đạt được kết quả tốt trong học tập 

 LD118175; LD118176; LD118177 

355. Những bài làm văn mẫu lớp 8 / Lê Xuân Soan chủ biên ; Trần Thìn biên 

soạn. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 104tr. 

TK: Ngữ văn; Tập làm văn; Bài văn mẫu; Sách tham khảo; Lớp 8 

Giới thiệu một số bài viết của các nhà nghiên cứu, các thầy cô giáo và các em học 

sinh. Đáp ứng nhu cầu học tập cho các em đạt được kết quả tốt trong học tập 

 LD118178; LD118179; LD118180 

356. Những câu chuyện về Bác Hồ với giới trí thức khoa học / Huyền Trang 

sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm 

Nội dung : Bốn mươi ngày cùng về với Bác ; Nhớ Bác Hồ ; Vài hồi ức về Bác 

Hồ... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Hồi kí 

 LD117566; LD117567; LD117568 

357. SZERETO, MITZI. Những con quái vật đội lốt người trong thị trấn / Mitzi 

Szereto ; An Trạch dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 276tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Anh; Truyện trinh thám 

 LD117696; LD117697; LD117698 

358. ĐÀO QUỐC VỊNH. Những đôi mắt khoảng trời : Tiểu thuyết / Đào Quốc 

Vịnh. - In lần thứ 2. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2023. - 218tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tiểu thuyết 

 LD117840; LD117841; LD117842 
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359. TELLEGEN, TOON. Những lá thư nhờ gió gửi ai đó : Dành cho lứa tuổi 6+ 

/ Toon Tellegen ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 155tr. ; 

19cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Hà Lan; Truyện 

 LD116406; LD116407; LD116408 

360. ĐẶNG THUỲ TIÊN. Những mùa hoa trên cao nguyên đá : Tập truyện ngắn 

/ Đặng Thuỳ Tiên. - H. : Thanh niên, 2023. - 230tr. ; 21cm 

Nội dung : Bức tranh vẽ mẹ ; Chợ cũ ; Cát bụi... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD114742; LD114743; LD114744; LD114745; LD114746 

361. NGUYỄN VĂN BẰNG. Niềm vui rồi sẽ tới : Tập truyện ngắn / Nguyễn Văn 

Bằng. - H. : Hồng Đức, 2023. - 207tr. ; 21cm 

Nội dung : Đợi tàu ; Phòng trọ chí dị ; Con muỗi... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD117828; LD117829; LD117830 

362. VĨNH TRÀ. Nơi tìm về : Bút ký / Vĩnh Trà. - H. : Lao động, 2023. - 245tr. ; 

21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Bút kí 

 LD117849; LD117850; LD117851 

363. PHẠM XUÂN ĐÀO. Nửa ngày về chiều : Tập truyện, ký / Phạm Xuân Đào. 

- H. : Hồng Đức, 2023. - 235tr. ; 21cm 

Nội dung : Đời có số ; Hạnh phúc ; Tình người còn mãi... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Kí 

 LD117831; LD117832; LD117833 

364. WALPOLE, HORACE. Lâu đài Otranto = The castle of Otranto : Dành cho 

tuổi trưởng thành / Horace Walpole ; Liên Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 159tr. ; 

23cm 

TK: Văn học; Văn học cận đại; Văn học Anh; Tiểu thuyết 

 LD116577; LD116578; LD116579 

365. TRẦN NGUYỄN ANH. ở lại với côn đảo : Bút ký / Trần Nguyễn Anh. - H. : 

Văn học, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Bút kí 

 LD117334; LD117335; LD117336 

366. TELLEGEN, TOON. ở nơi xa tít mù khơi : Dành cho lứa tuổi 6+ / Toon 

Tellegen ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2023. - 155tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Hà Lan; Truyện 

 LD116400; LD116401; LD116402 

367. Phát triển năng lực môn ngữ văn lớp 7 : Dùng chung cho các bộ SGK mới. 

- H. : Dân trí, 2023. - 125tr. ; 27cm 

TK: Ngữ văn; Ôn tập; Lớp 7; Sách học thêm 

Giới thiệu ôn tập kĩ năng đọc, viết, kĩ năng nói và nghe. Một số đề kiểm tra, đánh 

giá năng lực 

 LD117891; LD117892; LD117893 

368. NGUYỄN PHƯỚC LỢI. Phân tích tư duy ngữ văn 9 : Dành cho học sinh thi 

vào lớp 10 / Nguyễn Phước Lợi. - H. : Dân trí, 2023. - 219tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Lớp 9; Sách tham khảo 

Giới thiệu cấu trúc ra đề thi thường gặp của các tỉnh thành, những kiến thức cơ 

bản về các kiểu câu hỏi trong phần đọc - hiểu văn bản sẽ giúp các em vững vàng, tự tin 
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 LD117903; LD117904; LD117905 

369. ĐOÀN NGỌC MINH. Phía sau đỉnh Khau Khoang : Truyện thiếu nhi / Đoàn 

Ngọc Minh. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 99tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Việt Nam; Truyện thiếu nhi 

 LD118094; LD118095; LD118096 

370. Rừng khóc than vì thú chơi hàng độc / Truyện : Nguyệt Nhi ; Tranh : Tú 

Ân, An Phú. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118136; LD118137; LD118138 

371. DOYLE, SIR ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes tuyển tập : Những vụ án 

hóc búa nhất / Sir Arthur Conan Doyle ; Xuân Sinh dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 

21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Anh; Tuyển tập 

 LD118346; LD118347; LD118348 

372. TELLEGEN, TOON. Sinh nhật ở rừng và những cuộc vui tưng bừng : Dành 

cho lứa tuổi 6+ / Toon Tellegen ; Huy Toàn dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 

2023. - 147tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Hà Lan; Truyện 

 LD116409; LD116410; LD116411 

373. Sóc con nhút nhát / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116091; LD116092; LD116093 

374. TRƯƠNG NGỌC HÙNG. Sóng vỗ Cồn Khương : Tập truyện ngắn / Trương 

Ngọc Hùng. - H. : Văn học, 2023. - 246tr. ; 21cm 

Nội dung : Góc khuất ; ở một góc rừng ; Giỗ trận... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD115022; LD115023; LD115024; LD115025; LD115026 

375. Sợ hãi : Dành cho độ tuổi 3-9 / Lời : Audrey Bouquet ; Minh hoạ : Fabien 

Ockto Lambert ; Phạm Nhàn dịch . - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thanh niên, 2023. - 

27tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Pháp; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh  

 LD115477; LD115478; LD115479; LD115480; LD115481 

376. THẠCH LAM. Sợi tóc : Truyện ngắn / Thạch Lam. - H. : Văn học, 2023. - 

198tr. ; 21cm 

Nội dung : Nắng trong vườn ; Tiếng sáo ; Tình xưa... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD117554; LD117555; LD117556 

377. HOÀNG KHÁNH DUY. Sớm phố chiều quê : Tập truyện ngắn / Hoàng Khánh 

Duy. - H. : Dân trí, 2023. - 165tr. ; 21cm 

Nội dung : Cõi người trôi nổi ; Sân trường ngập nắng ; Người về bên sông... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD116025; LD116026; LD116027 

378. HOÀNG KHÁNH DUY. Sớm phố chiều quê : Tập truyện ngắn / Hoàng Khánh 

Duy. - H. : Dân trí, 2023. - 165tr. ; 21cm 

Nội dung : Cõi người trôi nổi ; Cuộc giã từ của cây đước ; Gành hào trăng sao... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD117319; LD117320; LD117321 
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379. LỆ NAM ANH. Sức mạnh của nội tại / Lệ Nam Anh. - H. : Dân trí, 2023. - 

169tr. ; 21cm 

Nội dung : Lần đầu tiên ; Tình yêu thương ; Đam mê... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Hồi kí 

 LD118407; LD118408; LD118409 

380. SWANSON, PETER. 8 vụ án hoàn hảo - Vạch trần tâm lý kẻ phạm tội / 

Peter Swanson ; Fatass Racoon dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 293tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Tiểu thuyết 

 LD117644; LD117645; LD117646 

381. ĐỒNG ÁNH LIỄU. Tâm bình vạn sự an : Thơ / Đồng Ánh Liễu. - H. : Dân 

trí, 2023. - 157tr. ; 21cm 

Nội dung : Nếu kiếp sau...; Nếu một ngày ; Người tri kỷ... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thơ 

 LD117915; LD117916; LD117917 

382. HIGHSMITH, PATRICIA. Tận đáy cảm xúc / Patricia Highsmith ; Mai Trang 

dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 419tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Trung Quốc; Tiểu thuyết 

 LD117992; LD117993; LD117994 

383. PHAN THÁI. Thái Nguyên hiệu quân sứ : Tiểu thuyết lịch sử / Phan Thái. - 

H. : Lao động, 2023. - 267tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết lịch sử 

 LD117298; LD117299; LD117300 

384. NGUYỄN VĂN HỌC. Thân thương làng : Tập ký / Nguyễn Văn Học. - H. : 

Văn học, 2023. - 203tr. ; 21cm 

Nội dung : Đón xuân bằng ký ức ; Nụ cười phỗng đất ; Đẹp một ngõ quê... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Kí 

 LD117322; LD117323; LD117324 

385. NEKOMAKI. Thị trấn mèo / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. 

: Kim Đồng. - 18cm 

T.1. - 2023. - 175tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Văn học hiện đại; Truyện tranh 

 LD117235; LD117236; LD117237 

386. NEKOMAKI. Thị trấn mèo / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. 

: Kim Đồng. - 18cm 

T.3. - 2023. - 175tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Văn học hiện đại; Truyện tranh 

 LD117238; LD117239; LD117240 

387. NEKOMAKI. Thị trấn mèo / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. 

: Kim Đồng. - 18cm 

T.4. - 2023. - 175tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Văn học hiện đại; Truyện tranh 

 LD117241; LD117242; LD117243 

388. NEKOMAKI. Thị trấn mèo / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. 

: Kim Đồng. - 18cm 

T.5. - 2023. - 175tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Văn học hiện đại; Truyện tranh 

 LD117244; LD117245; LD117246 



54 

 

389. NEKOMAKI. Thị trấn mèo / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. 

: Kim Đồng. - 18cm 

T.6. - 2023. - 174tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Văn học hiện đại; Truyện tranh 

 LD117247; LD117248; LD117249 

390. NEKOMAKI. Thị trấn mèo / Nekomaki ; R.E.I dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. 

: Kim Đồng. - 18cm 

T.7. - 2023. - 172tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Văn học hiện đại; Truyện tranh 

 LD117250; LD117251; LD117252 

391. NEKOMAKI. Thị trấn mèo / Nekomaki ; R.E.I dịch. - H. : Kim Đồng. - 18cm 

T.8. - 2023. - 174tr. 

TK: Văn học; Văn học Nhật Bản; Văn học hiện đại; Truyện tranh 

 LD117253; LD117254; LD117255 

392. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân 

dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.1. - 2023. - 319tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện 

 LD116307; LD116308; LD116309 

393. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Không 

Chan dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.2. - 2023. - 331tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện 

 LD116310; LD116311; LD116312 

394. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân 

dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.3. - 2023. - 306tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện 

 LD116313; LD116314; LD116315 

395. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân 

dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.4. - 2023. - 330tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện 

 LD116316; LD116317; LD116318 

396. SAEKISAN. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Trân Trân 

dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng. - 19cm 

T.5. - 2023. - 334tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện 

 LD116319; LD116320; LD116321 

397. NHẤT MẠT HƯƠNG. Thiết tha những mùa hoa : Tản văn / Nhất Mạt 

Hương. - H. : Văn học, 2023. - 203tr. ; 21cm 

Nội dung : Thương nhớ mùa đông ; Quê ngoại ; Đi qua hoa cúc... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tản văn 

 LD117331; LD117332; LD117333 

398. HUỲNH THÁI NGỌC. Thỏ bảy màu và những người nghĩ nó là bạn / Huỳnh 

Thái Ngọc. - H. : Dân trí, 2023. - 158tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116007; LD116008; LD116009 
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399. Thỏ con hay xấu hổ / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116181; LD116182; LD116183 

400. Thỏ con lạc mẹ / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116112; LD116113; LD116114 

401. Thỏ và rùa thi chạy / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116196; LD116197; LD116198 

402. NGUYỄN TIẾN LỢI. Thời thanh xuân của người lính pháo binh : Truyện 

ký. Nhà văn Lê Hoài Nam chỉnh sửa và nhuận sắc / Nguyễn Tiến Lợi. - H. : Nxb. Hội 

nhà văn, 2023. - 315tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện kí 

 LD117998; LD117999; LD118000 

403. VĂN THÀNH. Thư ở cuối chân trời : Tập truyện ngắn / Văn Thành. - H. : 

Dân trí, 2023. - 226tr. ; 21cm 

Nội dung : Lời của chim gù ; Muối nhạt ; Những bóng áo chàm... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD116028; LD116029; LD116030 

404. VĂN THÀNH. Thư ở cuối chân trời : Tập truyện ngắn / Văn Thành. - H. : 

Dân trí, 2023. - 226tr. ; 21cm 

Nội dung : Hồ ban mai ; Miền hát ; Bến mẹ... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD117316; LD117317; LD117318 

405. VÕ PHẠM TRÚC LINH. Thưởng văn 12 : 102 dẫn chứng liên hệ sáng tạo cho 

bài văn nghị luận văn học trong kỳ thi TN THPT (THPT QG) / Võ Phạm Trúc Linh. - 

H. : Dân trí. - 21cm 

T.4. - 2023. - 259tr. 

TK: Ngữ văn; Lớp 12; Trung học phổ thông; Sách tham khảo 

Giúp các em phát huy sáng tạo, khám phá những điều mới mẻ trong đa dạng các 

khía cạnh từ những tác phẩm trọng tâm trong chương trình ngữ văn 12 và cùng các em 

hoàn thiện bài văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 

 LD118307; LD118308; LD118309 

406. LÊ MẬU LÂM. Tiếng vọng triền sông : Tập truyện ngắn và ký / Lê Mậu 

Lâm. - H. : Văn học, 2023. - 174tr. ; 21cm 

Nội dung : Chén trà quê ngoại ; Vượt ngục Hoả Lò ; Ca trù vùng dâu... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn; Kí 

 LD117843; LD117844; LD117845 

407. TỐNG HẢI ĐÔNG. Tìm việc làm không dễ : Dành cho trẻ 4+ / Tống Hải 

Đông ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 43tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Trung Quốc; Truyện tranh 

 LD115799; LD115800; LD115801 

408. NGUYỄN BẢO TRUNG. Tổ chim sẻ nâu / Nguyễn Bảo Trung. - Tái bản lần 

thứ nhất. - H. : Dân trí, 2023. - 195tr. ; 19cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết 

 LD117921; LD117922; LD117923 

409. VŨ DUNG. Tổng ôn ngữ văn / Vũ Dung. - H. : Dân trí, 2023. - 263tr. ; 27cm 

TK: Ngữ văn; Bài tập; Ôn luyện; Sách tham khảo 
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Giới thiệu một số kiến thức và kĩ năng đọc hiểu, kĩ năng viết bài văn nghị luận văn 

học, xã hội, để đáp ứng việc học tập và ôn luyện cho các bạn học sinh trong kì thi tốt 

nghiệp đạt điểm cao 

 LD118202; LD118203; LD118204 

410. BUSH, NANCY. Trại hè kinh hoàng : Dành cho 16+ / Nancy Bush ; Phan 

Thuý Vy dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 430tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Mĩ; Truyện kinh dị 

 LD118404; LD118405; LD118406 

411. LÊ VI THUỶ. Trăng treo đầu núi : Tập truyện ngắn / Lê Vi Thuỷ. - H. : 

Hồng Đức, 2023. - 215tr. ; 21cm 

Nội dung : Chuyện ở nhà ; Nụ hôn bất ngờ ; Phố bụi hồng... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD117837; LD117838; LD117839 

412. LƯƠNG HẠNH. Trần Khát Chân : Tiểu thuyết lịch sử / Lương Hạnh. - H. : 

Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 251tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết lịch sử 

 LD118082; LD118083; LD118084 

413. PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO. Trong vòng quay năm tháng / Phạm Thị 

Phương Thảo. - H. : Lao động, 2023. - 249tr. ; 21cm 

Nội dung : Đoá hoa mai! ; Hoa hồng và đàn bà! ; Tôi muốn là một cái cây... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD117822; LD117823; LD117824 

414. NGUYỄN XUÂN BỐI. Trọn đời yêu thương : Tiểu thuyết / Nguyễn Xuân 

Bối. - H. : Văn học, 2023. - 247tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Tiểu thuyết 

 LD117557; LD117558; LD117559 

415. LAM. Trốn lên mái nhà để khóc / Lam. - H. : Dân trí, 2023. - 204tr. ; 24cm 

Tên thật tác giả : Hồ Dương Mộng Tuyền 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD118379; LD118380; LD118381 

416. NAM CAO. Truyện ngắn hay nhất Nam Cao. - H. : Văn học, 2023. - 222tr. 

; 21cm 

Nội dung : Cái mặt không chơi được ; Đòn chồng ; Quái dị... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD117560; LD117561; LD117562 

417. NÔNG QUỐC LẬP. Trước mặt là núi cao : Tập truyện ngắn / Nông Quốc 

Lập. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 147tr. ; 19cm 

Nội dung : Sáng kiến ; Trước mặt là núi cao ; Lỗi tại tình yêu... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD118091; LD118092; LD118093 

418. Tuyển chọn những bài văn đạt giải cấp tỉnh, thành phố và quốc gia - 

Trung học cơ sở / Nguyễn Thành Huân sưu tầm, tuyển chọn và biên soạn. - H. : Dân 

trí, 2023. - 448tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Tập làm văn; Kĩ năng; Bài văn; Sách tham khảo 

Giới thiệu rèn luyện kĩ năng viết văn, hình thành, phát triển tư duy logic, khả năng 

ngôn ngữ và khơi dậy cảm hứng học tập cho các em với những vấn đề mới, có sức hút 

giúp các em khắc sâu kiến thức 

 LD118160; LD118161; LD118162 
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419. Tuyển chọn những bài văn đạt giải cấp tỉnh, thành phố và quốc gia - 

Trung học sơ sở : Rèn luyện kĩ năng viết văn. Hình thành, phát triển tư duy logic ngôn 

ngữ. Nâng cao kĩ năng lập luận, phản biện vấn đề. Mở rộng và làm giàu vốn từ, nâng 

cao khả năng diễn đạt và sự sáng tạo / Nguyễn Thành Huân sưu tầm, tuyển chọn và biên 

soạn. - H. : Dân trí, 2023. - 448tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Bài văn; Tuyển chọn; Trung học cơ sở; Sách tham khảo 

Tuyển chọn những bài văn viết đúng và hay. Khơi dậy cảm hứng học tập cho các 

em với vấn đề mới, có sức hút giúp các em khắc sâu kiến thức 

 LD118398; LD118399; LD118400 

420. Tuyển chọn những bài văn nghị luận xã hội đạt điểm cao của học sinh 

giỏi. - H. : Dân trí, 2023. - 391tr. ; 24cm 

TK: Ngữ văn; Tập làm văn; Tuyển chọn; Học sinh giỏi; Sách tham khảo 

Giới thiệu những bài văn nghị luận xã hội đạt điểm cao. Rèn luyện kĩ năng làm 

văn hay, kĩ năng tạo lập văn bản cho học sinh, giúp các em có được sự tự tin, chủ động 

khi bước vào các kì thi 

 LD118166; LD118167; LD118168 

421. TRƯƠNG THỌ. Tự thú trước bình minh : Tập truyện ngắn / Trương Thọ. - 

H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 17tr. ; 20cm 

Nội dung : Nước mắt của mẹ ; Hồi xuân ; Ông còn nhớ mãi... 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện ngắn 

 LD118103; LD118104; LD118105 

422. CAO THANH MAI. Tự tình với quê : Tập tản văn, tản văn / Cao Thanh Mai. 

- H. : Thanh niên, 2023. - 238tr. ; 21cm 

Nội dung : Chợ tết ; Vấn vương sợi khói ; Chốn cũ tìm về... 

TK: Văn học; Văn học Việt Nam; Văn học hiện đại; Tản văn 

 LD117834; LD117835; LD117836 

423. Vàng xanh ra biên giới / Truyện : Nguyệt Nhi ; Tranh : Tú Ân, An Phú. - H. 

: Văn hoá dân tộc, 2023. - 19tr. ; 18cm 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Truyện tranh 

 LD118142; LD118143; LD118144 

424. WEIGHTMAN, MAGNUS. Về nhà thôi Hải Li! : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi 

/ Magnus Weightman ; Kim Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Kim Đồng, 2023. 

- 96tr. ; 23cm 

TK: Văn học; Văn học Anh; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD117256; LD117257; LD117258 

425. Victor Hugo - Cây đại thụ của nền văn học lãng mạn Pháp / Rasmus Hoài 

Nam biên soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 115tr. ; 21cm 

TK: Văn học; Văn học Pháp; Tiểu sử; Sự nghiệp; Victor Hugo 

Viết về cuộc đời và sự nghiệp đại văn hào Victor Hugo, đã viết rất nhiều tác phẩm 

để đời, gắn liền với lịch sử của nước Pháp như : Nhà thờ Đức Bà Paris, những người 

khốn khổ... 

 LD115971; LD115972; LD115973 

426. CHANG KIHA. Việc chẳng đáng bận tâm đâu mà / Chang Kiha ; Hi Kate 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 198tr. ; 21cm 

Nội dung : Cảm xúc với cơm trắng ; Không làm gì cả ; Một ngày trong đời... 

TK: Văn học; Văn học Hàn Quốc; Văn học hiện đại; Truyện ngắn 

 LD116037; LD116038; LD116039 
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427. Vịt con thiếu kiên nhẫn / Thanh Tùng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 10tr. ; 

14cm 

TK: Văn học; Văn học Trung Quốc; Văn học thiếu nhi; Truyện tranh 

 LD116199; LD116200; LD116201 

428. PECKHAM, HANNAH. Voi con học leo cây : Khác biệt thật là tuyệt. Dành 

cho trẻ từ 6 đến 11 tuổi / Lời : Hannah Peckham ; Emma Louise Clarke minh hoạ ; Song 

Thu dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 32tr. ; 24cm 

TK: Văn học; Văn học thiếu nhi; Văn học Anh; Truyện tranh 

 LD117714; LD117715; LD117716 

429. GÁC MÁI. Yêu lấy mình để thương lấy đời / Gác Mái. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2023. - 196tr. ; 20cm 

Tên thật tác giả : Phương Thảo 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam; Thư 

 LD118055; LD118056; LD118057 

430. YU NAGORI. Yuki và nữ văn sĩ : Dành cho lứa tuổi 18+ / Yu Nagori ; Touno 

Shi dịch. - H. : Dân trí. - 18cm 

T.1. - 2023. - 173tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh 

 LD118334; LD118335; LD118336 

431. YU NAGORI. Yuki và nữ văn sĩ : Dành cho lứa tuổi 18+ / Yu Nagori ; Touno 

Shi dịch. - H. : Dân trí. - 13cm 

T.2. - 2023. - 173tr. 

TK: Văn học; Văn học hiện đại; Văn học Nhật Bản; Truyện tranh 

 LD118337; LD118338; LD118339 
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432. 3 bản tuyên ngôn độc lập trường tồn, bất hủ của nước Việt / Thanh Tùng 

sưu tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 187tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Tuyên ngôn độc lập; Lịch sử Việt Nam 

Giới thiệu nội dung tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh chặng đường 

đi tìm độc lập - tự do cho dân tộc và 2 tác phẩm Nam quốc Sơn Hà tương truyền của Lý 

Thường Kiệt và Bình ngô đại cáo của Nguyễn Trãi là bản tuyên ngôn thứ 2 của nước 

Việt Nam 

 LD118016; LD118017; LD118018 

433. Bác Hồ kính yêu : Dành cho lứa tuổi 10+. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Kim 

Đồng, 2023. - 132tr. ; 23cm 

TK: Hồ Chí Minh; Lịch sử; 1890 - 1969; Lãnh tụ cách mạng; Cuộc đời 

Giới thiệu những chuyện về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác, để học tập, 

noi gương Bác, rèn luyện mình trở thành những chiến sĩ trung thành và xuất sắc, kế tục 

sự nghiệp vĩ đại của Bác 

 LD116585; LD116586; LD116587 

434. VŨ KỲ. Bác Hồ viết di chúc và di chúc của Bác Hồ : Hồi kí. Dành cho lứa 

tuổi 11+ / Vũ Kỳ ; Thế Kỷ ghi. - Tái bản lần thứ 12. - H. : Kim Đồng, 2023. - 158tr. ; 

19cm 
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TK: Hồ Chí Minh; Lãnh tụ cách mạng; 1890 - 1969; Việt Nam; Di chúc; Hồi kí; 

Sách thiếu nhi 

Ghi chép lại giai đoạn 1965 - 1969 và bút tích di chúc, nguyên văn các văn bản di 

chúc, các tài liệu tuyệt mật của chủ tịch Hồ Chí Minh, di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh 

công bố năm 1969, điếu văn của ban chấp hành trung ương đảng lao động Việt Nam và 

35 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ 

 LD116588; LD116589; LD116590 

435. Cuộc đời và sự nghiệp cố thủ tướng Võ Văn Kiệt - Những ký ức không 

phai mờ về thủ tướng / Hoàng Lan, Hoàng Hoa tuyển chọn và biên soạn. - H. : Thế 

giới, 2023. - 368tr. ; 27cm 

TK: Lịch sử; Võ Văn Kiệt; Tiểu sử; Sự nghiệp 

Giới thiệu tiểu sử, sự nghiệp của đồng chí Võ Văn Kiệt gắn liền với lịch sử đấu 

tranh cách mạng hào hùng của Đảng và dân tộc ta 

 LD117695 

436. PHẠM KHẢI. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Lịch Sử - Địa Lí lớp 6 / 

Phạm Khải. - H. : Dân trí, 2023. - 71tr. ; 27cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Lớp 6; Đề kiểm tra 

Sách giới thiệu đến các em học sinh bộ sách đề kiểm tra đánh giá năng lực, nhằm 

củng cố kiến thức và hoàn thiện kĩ năng giải quyết vấn đề môn học mà còn góp phần 

hình thành và phát triển năng lực học sinh như: Vì sao phải học lịch sử. Xã hội nguyên 

thuỷ. Xã hội cổ đại. Đông Nam á từ những thế kỉ tiếp giáp đầu công nguyên đến thế kỉ 

X. 

 LD115873; LD115874; LD115875 

437. NGUYỄN THỊ THU. Đề kiểm tra đánh giá năng lực môn Lịch sử - Địa Lí 

lớp 6 / Nguyễn Thị Thu. - H. : Dân trí, 2023. - 74tr. ; 27cm 

TK: Địa lí; Địa lí Việt Nam; Lớp 6; Đề kiểm tra 

Sách giới thiệu đến các em học sinh đề kiểm tra đánh giá năng lực, nhằm giúp các 

em củng cố kiến thức và hoàn thiện kĩ năng giải quyết vấn đề môn học mà còn góp phần 

hình thành và phát triển năng lực học sinh như: Bản đồ - phương tiện thể hiện bề mặt 

trái đất. Trái đất - hành tinh của hệ mặt trời. Cấu tạo của trái đất và vỏ trái đất. Khí 

hậu và biến đổi khí hậu... 

 LD115876; LD115877 

438. Đường mòn Hồ Chí Minh con đường của huyền thoại / Nguyễn Thanh 

Tâm biên soạn. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.2. - 2023. - 202tr. 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Kháng chiến chống Mĩ; Đường Hồ Chí Minh; Bài 

viết 

Gồm những bài viết ghi lại chiến công phi thường của những đơn vị, những con 

người anh hùng trên con đường Hồ Chí Minh lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống 

Mỹ 

 LD117798; LD117799; LD117800 

439. VŨ THỊ NGỌC PHƯỚC. 25 đề địa lí tuyển chọn / Vũ Thị Ngọc Phước. - H. 

: Dân trí, 2023. - 162tr. ; 27cm 

TK: Địa lí; Tuyển chọn; Đề thi; Sách tham khảo 

Giới thiệu 25 đề thi của các tỉnh, thành phố như : Bắc Giang, Hoà Bình, Yên Bái, 

Hà Nội...giúp các em có thêm kiến thức để bước vào kì thi tốt hơn 
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 LD118247; LD118248; LD118249 

440. Hơn cả tượng đài / Mạc Thành Chi biên soạn. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.3. - 2023. - 179tr. 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Tiểu sử; Cuộc đời; Mẹ Việt Nam anh hùng 

Cuốn sách giới thiệu các gương mặt mẹ Việt Nam anh hùng của các vùng, miền, 

các thời kỳ như mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thanh, Lê Thị Bê, Huỳnh Thị Tiếu... 

 LD117801; LD117802; LD117803 

441. Hơn cả tượng đài / Mạc Thành Chi sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí. - 21cm 

T.84. - 2023. - 187tr. 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Tiểu sử; Mẹ Việt Nam anh hùng 

Giới thiệu những tấm gương sáng ngời của những người mẹ Việt Nam vĩ đại của 

dân tộc như : Phạm Thị Nghệ, Nguyễn Thị Đương, Trần Thị Lùn... 

 LD117804; LD117805; LD117806 

442. POLLACK, PAM. Nelson Mandela là ai? / Pam Pollack, Mey Belviso ; 

Nguyệt Minh dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Dân trí, 2023. - 107tr. ; 19cm 

TK: Chính trị gia; Nelson Mandela; Cuộc đời; Sự nghiệp; Truyện tranh 

Giới thiệu những câu chuyện về Nelson Mandela một người đàn ông đã trải qua 

20 năm trong tù vì đấu tranh chống phân biệt chủng tộc ở Nam Phi 

 LD117595; LD117596; LD117597; LD117598 

443. HIẾU MINH. Ngô Sĩ Liên : Dành cho lứa tuổi 6+ / Hiếu Minh, Lê Minh Hải. 

- Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31tr. ; 21cm 

TK: Ngô Sĩ Liên; Lịch sử Việt Nam; Nhân vật lịch sử; Truyện tranh; Truyện lịch 

sử 

Giới thiệu sự nghiệp, cuộc đời Ngô Sĩ Liên ông từng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn, 

bắt tay vào biên soạn bộ Đại Việt sử ký toàn thư - bộ sử công phu trên cơ sở kế thừa 

những trang sử của các nhà viết tiền bối, làm nên bộ quốc sử chính thống của nước nhà 

 LD117188; LD117189; LD117190 

444. Những câu chuyện về Bác Hồ với chiến sĩ / Huyền Trang sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Bác Hồ 

Sách viết lại những câu chuyện về Bác Hồ và chiến sỹ như : Những ngày gần Bác. 

Một lần gặp Bác. Từ núi Lủng Hoàng. Bác Hồ đến bản tôi. Bắc Bộ phủ, những ngày 

đáng nhớ...  

 LD117442; LD117443; LD117444 

445. Những câu chuyện về Bác Hồ với công nhân / Huyền Trang sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Bác Hồ 

Sách viết lại những câu chuyện về Bác Hồ với công nhân như: Những điều Bác 

dạy đã giúp cho nhà máy vươn lên không ngừng. Bác Hồ vui tết với công nhân mỏ than 

Quảng Ninh. Một lần gặp Bác Hồ. Bác Hồ về thăm Nhà máy Dệt 8-3... 

 LD117445; LD117446; LD117447 

446. Những câu chuyện về Bác Hồ với đồng bào các dân tộc / Huyền Trang sưu 

tầm, biên soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 198tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Bác Hồ 
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Sách kể lại những câu chuyện về Bác Hồ với đồng bào các dân tộc như: Hiểu và 

tôn trọng phong tục tập quán địa phương. Phải làm tốt công tác dân vận. Những ngày 

được gần Bác. Cách cư xử với đồng bào. Ông ké. Chiếc vòng Bạc... 

 LD117448; LD117449; LD117450 

447. Những câu chuyện về Bác Hồ với ngày tết / Huyền Trang sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Thanh niên, 2023. - 199tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Hồ Chí Minh; Tết; 1948 

Giới thiệu những câu chuyện về ngày tết 1948 đặc biệt của Bác Hồ, những tấm 

thiệp chúc tết của Bác Hồ, bài học sâu sắc từ Bác Hồ...Hình ảnh Bác Hồ trong ngày tết 

năm 1948 

 LD117563; LD117564; LD117565 

448. SONTUNGST. Phía sau cỗ Torii / SonTungst. - H. : Dân trí, 2023. - 260tr. ; 

21cm 

Tên thật tác giả | Nguyễn Sơn Tùng 

TK: Địa lí; Nhật Bản; Du lịch 

Khám phá hàng vạn cây số khắp mọi nẻo đường nơi xứ sở nữ thần mặt trời như : 

Lạc lối ở đông kinh - Tokyo, Nigata - vùng đất thần bí... 

 LD115947; LD115948; LD115949 

449. 6 danh nhân Việt Nam được Unesco vinh danh / Ánh Dương biên soạn. - 

H. : Thanh niên, 2023. - 190tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Danh nhân văn hoá; Unesco 

Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp 6 nhân vật lịch sử Việt Nam được Unesco công 

nhận là danh nhân văn hoá gồm : Nguyễn Trãi, Hồ Chí Minh, Chu Văn An, Hồ Xuân 

Hương và Nguyễn Đình Chiểu 

 LD117995; LD117996; LD117997 

450. "Tôi sống ngày nào, cũng vì đất nước ngày đó" / Đông Phương sưu tầm, 

tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 199tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Võ Nguyên Giáp; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời sự nghiệp đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn cháy rực trong bất 

kì hoàn cảnh nào. Nhìn lại lịch sử, cuộc đời dù đảm nhận bất kỳ công tác nào ông đều 

dành trọn tâm huyết, trí tuệ cho công việc 

 LD117941; LD117942; LD117943 

451. Tổng ôn địa lí / Phương Dung chủ biên ; Quỳnh Hương biên soạn. - H. : Dân 

trí. - 27cm 

T.1. - 2023. - 374tr. 

TK: Địa lí; Luyện tập; Biểu đồ; Sách tham khảo 

Giới thiệu một số vấn đề chung trong khai thác atlat địa lí Việt Nam. Hướng dẫn 

khai thác atlat địa lí Việt Nam trong học và thi tốt nghiệp THPT quốc gia 

 LD118181; LD118182; LD118183 

452. Tổng ôn địa lí / Phương Dung chủ biên. - H. : Dân trí. - 27cm 

T.2. - 2023. - 214tr. 

TK: Địa lí; Lí thuyết; Câu hỏi; Sách tham khảo 

Giới thiệu phần lý thuyết ngắn gọn, tập trung vào trọng tâm và mở rộng phần kiến 

thức của những câu hỏi. Phần địa lí tự nhiên, địa lí dân cư và địa lí kinh tế  

 LD118184; LD118185; LD118186 
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453. Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp : "Ngọn cờ chỉ hướng, ngôi sao dẫn 

đường" / Đông Phương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 195tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Võ Nguyên Giáp; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời sự nghiệp đại tướng Võ Nguyên Giáp luôn cháy rực trong bất 

kì hoàn cảnh nào. Một tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ 

và nhân dân Việt Nam về lòng trung thành tuyệt đối với ngọn cờ cách mạng của Đảng, 

với "ngôi sao trên mũ" 

 LD117944; LD117945; LD117946 

454. NGUYỄN HƯƠNG SEN. Trả lời nhanh từ khoá lịch sử trọng tâm / Nguyễn 

Hương Sen. - H. : Dân trí. - 27cm 

Q.2. - 2023. - 143tr. 

TK: Lịch sử; Từ khoá; Trả lời; Sách đọc thêm 

Củng cố vững chắc hơn kiến thức cơ bản, cốt lõi các nội dung lịch sử. Rèn luyện 

tư duy và phản xạ với các câu hỏi từ đơn giản đến nâng cao, hiểu nội dung bài học một 

cách sâu sắc...giúp các bạn quyết tâm chinh phục điểm cao 

 LD117950; LD117951; LD117952 

455. NGUYỄN HƯƠNG SEN. Tuyển chọn đề thi thử ôn thi TN THPT môn lịch 

sử / Nguyễn Hương Sen. - H. : Dân trí. - 27cm 

Q.3. - 2023. - 257tr. 

TK: Lịch sử; Đề thi; Ôn luyện; Kiến thức; Sách đọc thêm 

Củng cố kiến thức đã học thông qua việc rèn luyện đề theo từng bài học. Rèn luyện 

tư duy và phản xạ với các câu hỏi từ đơn giản đến nâng cao, hiểu nội dung bài học một 

cách sâu sắc...giúp các bạn quyết tâm chinh phục điểm cao 

 LD117953; LD117954; LD117955 

456. NGUYỄN HƯƠNG SEN. Tuyển chọn đề thi thử ôn thi TN THPT môn lịch 

sử / Nguyễn Hương Sen. - H. : Dân trí. - 27cm 

Q.4. - 2023. - 213tr. 

TK: Lịch sử; Đề thi; Kiến thức; Sách đọc thêm 

Củng cố kiến thức đã học thông qua việc giải các đề thi thử. Rèn luyện tư duy và 

phản xạ với các câu hỏi từ đơn giản đến nâng cao, hiểu nội dung bài học một cách sâu 

sắc...giúp các bạn quyết tâm chinh phục điểm cao 

 LD117956; LD117957; LD117958 

457. VŨ THỊ NGỌC PHƯỚC. Tuyển tập đề thi chính thức môn địa lí kì thi TN 

THPT (2017 - 2023) / Vũ Thị Ngọc Phước. - H. : Dân trí, 2023. - 168tr. ; 27cm 

TK: Địa lí; Đề thi; Tuyển tập; Sách tham khảo; Trung học phổ thông; 2017 - 2023 

Giới thiệu các đề thi chính thức môn địa lí kì thi tốt nghiệp năm 2017 - 2023 giúp 

các em tự học, tự rèn luyện, để đạt kết quả cao 

 LD118238; LD118239; LD118240 

458. Từ hiệp định Geneve đến hiệp định Paris - Những mốc son thắng lợi trên 

mặt trận ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh / Ánh Dương chủ biên. - H. : Thanh niên, 

2023. - 191tr. ; 21cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Hiệp định Geneve; Hiệp định Paris 

Ghi lại những diễn biến trên chiến trường Việt Nam và cuộc chiến nảy lửa trên 

bàn đàm phán của các nhà ngoại giao Việt Nam ở hội nghị Geneve và Paris 

 LD118040; LD118041; LD118042 
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459. Võ Nguyên Giáp : Mẫu mực "Tư cách một người cách mệnh" / Đông 

Phương sưu tầm, tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2023. - 191tr. ; 19cm 

TK: Lịch sử; Lịch sử Việt Nam; Võ Nguyên Giáp; Cuộc đời; Sự nghiệp 

Giới thiệu cuộc đời sự nghiệp đại tướng Võ Nguyên Giáp cả cuộc đời vì nước, vì 

dân là một phẩm chất đạo đức cao đẹp của người chiến sĩ số 1. ở bất cứ cương vị công 

tác nào đại tướng vẫn luôn thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về "Tư cách 

một người cách mệnh" 

 LD117947; LD117948; LD117949 

 
 

 


